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PHỤ LỤC V
Bảng rà soát các văn bản liên quan đến quy định tại cam kết TBT trong Hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP

I. Bảng rà soát các văn bản liên quan đến quy định tại cam kết TBT trong Hiệp định CPTPP

	STT
	Tiếng anh
	Tiếng việt
	Quy định pháp luật của Việt Nam phù hợp/chưa phù hợp

(ghi rõ đã phù hợp

 hoặc chưa phù hợp)
	Pháp luật hiện hành quy định
	Văn bản QPPL kiến nghị (sửa đổi, bổ sung các văn bản nào)

	
	Article 8.1.  Definitions
	Điều 8.1: Định nghĩa
	
	
	

	1
	In addition, for the purposes of this Chapter:
	
	
	
	


	
	Consular transactions means requirements that products of a Party intended for export to the territory of another Party must first be submitted to the supervision of the consul of the importing Party in the territory of the exporting Party for the purpose of obtaining consular invoices or consular visas for conformity assessment documentation
	Hợp pháp hóa lãnh sự là các yêu cầu đối với sản phẩm của một Bên dự định xuất khẩu vào lãnh thổ của Bên khác trước hết phải trình cho lãnh sự của Bên nhập khẩu đặt tại lãnh thổ của Bên xuất khẩu 

	Chưa phù hợp.

Mặc dù khái niệm “Hợp pháp hóa lãnh sự” được quy định tại Điều 2 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP. Tuy nhiên, hiện nay tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (SPHH) chưa có quy định về việc Hợp pháp hóa lãnh sự đối với hoạt động đánh giá sự phù hợp (cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đặt tại nước xuất khẩu xem xét để được cấp thị thực lãnh sự hoặc biên nhận lãnh sự cho các tài liệu đánh giá sự phù hợp (chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam). 
	- Luật Chất lượng SPHH
- Nghị định  số 132/2008/NĐ-CP; Nghị định số 107/2016/NĐ-CP; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP; Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ 
	- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (SPHH) và VB hướng dẫn


	Đã 
	Mutual recognition agreement means a binding government-to-government agreement for recognition of the results of conformity assessment conducted against the appropriate technical regulations or standards in one or more sectors, including government-to-government agreements to implement the APEC Mutual Recognition Arrangement for Conformity Assessment of Telecommunications Equipment of May 8, 1998 and the Electrical and Electronic Equipment Mutual Recognition Arrangement of July 7, 1999 and other agreements that provide for the recognition of conformity assessment conducted against appropriate technical regulations or standards in one or more sectors;
	Hiệp định thừa nhận lẫn nhau là các hiệp định ràng buộc giữa các chính phủ về việc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn liên quan trong một hoặc nhiều lĩnh vực, bao gồm các hiệp định giữa các chính phủ về thực thi Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá sự phù hợp đối với thiết bị viễn thông của APEC ký kết ngày 8 tháng 5 năm 1998 và Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau thiết bị điện điện tử ký kết tại Rotorua, New Zealand ngày 7 tháng 7 năm 1999 và các hiệp định khác quy định việc thừa nhận đánh giá sự phù hợp được thực hiện đối với các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn trong một hoặc nhiều lĩnh vực.
	Chưa phù hợp 
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT) đã quy định nội dung này; Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp tại Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN ngày 31/10/2007. Tuy nhiên, cần rà soát để chỉnh sửa cho phù hợp với Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020
	- Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

- Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020.
- Luật TC&QCKT;

- Luật Chất lượng SPHH
- Các Hiệp định, Thỏa thuận về TCĐLCL do Chính phủ Việt Nam ký kết (06 VB).


	- Sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT)
- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH


	
	Mutual recognition arrangement means an international or regional arrangement (including a multilateral recognition arrangement) between accreditation bodies recognising the equivalence of accreditation systems (based on peer review) or between conformity assessment bodies recognizing the results of conformity assessment;
	Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau là các thỏa thuận quốc tế hoặc khu vực (bao gồm cả thỏa thuận thừa nhận đa phương) giữa các tổ chức công nhận thừa nhận tính tương đương của các hệ thống công nhận (dựa trên cơ sở xem xét tương đương) hoặc giữa các tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp.
	Chưa phù hợp
Luật TC&QCKT, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Luật Chất lượng SPHH, Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN ngày 31/10/2007, hiện nay chỉ đề cập đến thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) của tổ chức ĐGSPH, nhưng chưa đề cập rõ đến thừa nhận giữa các tổ chức công nhận. 
	- Luật điều ước quốc tế năm 2016.

- Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020.

- Luật TC&QCKT;

- Luật Chất lượng SPHH;  

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định 132/2008/NĐ-CP 

- Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN 
	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH;

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn 2 luật


	
	Post-market surveillance means procedures taken by a Party after a product has been placed on its market to enable the Party to monitor or address compliance with the Party’s domestic requirements for products;
	Hậu kiểm là quy trình do một Bên đưa ra thực hiện sau khi một sản phẩm được đưa vào lưu thông trên thị trường cho phép Bên đó giám sát hoặc giải quyết vấn đề tuân thủ của sản phẩm với các quy định trong nước của Bên đó.
	Phù hợp

Luật Chất lượng LSPHH đã quy định nội dung về quản lý chất lượng hàng hóa xuất khẩu, quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
	- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
	

	
	Verify means to take action to confirm the veracity of individual conformity assessment results, such as requesting information from the conformity assessment body or the body that accredited, approved, licensed or otherwise recognised the conformity assessment body, but does not include requirements that subject a product to conformity assessment in the territory of the importing Party that duplicate the conformity assessment procedures already conducted with respect to the product in the territory of the exporting Party or a third party, except on a random or infrequent basis for the purpose of surveillance, or in response to information indicating non-compliance.
	Kiểm tra/xác minh là hoạt động khẳng định tính chính xác của mỗi kết quả đánh giá sự phù hợp, chẳng hạn yêu cầu thông tin từ tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc tổ chức công nhận, phê duyệt, cấp phép hoặc thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp, nhưng không bao gồm các quy định bắt buộc một sản phẩm được đánh giá sự phù hợp trên lãnh thổ của Bên nhập khẩu phải thực hiện lại việc đánh giá sự phù hợp đã làm đối với sản phẩm tại lãnh thổ của Bên xuất khẩu hoặc bên thứ ba, ngoại trừ vì mục đích theo dõi giám sát ngẫu nhiên hoặc đột xuất hoặc cần trả lời thông tin về sự không phù hợp của sản phẩm.
	Chưa phù hợp

- Đối với tổ chức ĐGSPH: Hiện nay tại Luật Chất lượng SPHH chưa có quy định về việc kiểm tra/xác minh hoạt động khẳng định tính chính xác của mỗi kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp của nước ngoài.

Ngoài ra, việc xử lý vi phạm đối với tổ chức ĐGSPH nước ngoài, đặc biệt tổ chức ĐGSPH không có văn phòng tại Việt Nam chưa được quy định trong Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
- Đối với kết quả đánh giá sự phù hợp: Theo quy định tại Luật Chất lượng SPHH, hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu, trong đó có quy định phải thực hiện việc đánh giá sự phù hợp, trừ trường hợp kết quả ĐGSPH tại nước xuất khẩu đã được thừa nhận hoặc tổ chức ĐGSPH được chỉ định tại Việt Nam nhưng thực hiện hoạt động đánh giá tại nước xuất khẩu. Còn đối với hàng hóa nhóm 1 thì không quy định phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. 
	- Luật Chất lượng SPHH.

- Luật TC&QCKT.

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP; Nghị định số 107/2016/NĐ-CP; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP
- Nghị định 119/2017/NĐ-CP; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

- Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN 
	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH;

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn 2 luật


	2
	Article 8.5.  International Standards, Guides and Recommendations
	Điều 8.5: Tiêu chuẩn, Hướng dẫn và Khuyến nghị Quốc tế
	
	
	

	2.1
	The Parties recognise the important role that international standards, guides and recommendations can play in supporting greater regulatory alignment, good regulatory practice and reducing unnecessary barriers to trade.
	Các Bên thừa nhận tầm quan trọng của tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị Quốc tế trong việc hỗ trợ nâng cao hài hòa quản lý, thực hành quản lý tốt và giảm bớt các rào cản kỹ thuật đối với thương mại.

	Phù hợp
Luật TC&QCKT
	Luật TC&QCKT
	

	2.2
	In this respect, and further to Articles 2.4 and 5.4 and Annex 3 of the TBT Agreement, to determine whether there is an international standard, guide or recommendation within the meaning of Articles 2 and 5 and Annex 3 of the TBT Agreement, each Party shall apply the Decisions and Recommendations adopted by the WTO Committee on Technical Barriers to Trade Since 1 January 1995, (G/TBT/1/Rev.12), as may be revised, issued by the WTO Committee on Technical Barriers to Trade.
	Theo đó, và theo các Điều 2.4 và 5.4 và Phụ lục 3 của Hiệp định TBT, để xác định liệu có một tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế theo cách hiểu của Điều 2 và 5 và Phụ lục 3 của Hiệp định TBT hay không, mỗi Bên phải áp dụng Quyết định và Khuyến nghị được thông qua bởi Ủy ban về Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại của WTO từ ngày 1/1/1995 (G/TBT/1/Rev.12), cả trong trường hợp được sửa đổi, do Ủy ban về Hàng rào Kỹ thuật đối với Thương mại của WTO ban hành.
	Phù hợp
Luật TC&QCKT
	Luật TC&QCKT
	

	2.3
	The Parties shall cooperate with each other, when feasible and appropriate, to ensure that international standards, guides and recommendations that are likely to become a basis for technical regulations and conformity assessment procedures do not create unnecessary obstacles to international trade.
	Các Bên phải hợp tác với nhau, khi phù hợp và có thể, để đảm bảo rằng tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế có khả năng là cơ sở để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp sẽ không tạo ra rào cản kỹ thuật đối với thương mại quốc tế.
	Phù hợp

Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các VB hướng dẫn đã quy định nội dung này

	- Luật TC&QCKT;
- Luật Chất lượng SPHH;
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP;
 - Thông tư  số 28/2012/TT-BKHCN Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN, Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN 
	

	3
	Article 8.6.  Conformity Assessment
	Điều 8.6: Đánh giá sự phù hợp
	
	
	

	3.1
	Further to Article 6.4 of the TBT Agreement, each Party shall accord to conformity assessment bodies located in the territory of another Party treatment no less favourable than that it accords to conformity assessment bodies located in its own territory or in the territory of any other Party.  In order to ensure that it accords such treatment, each Party shall apply the same or equivalent procedures, criteria and other conditions to accredit, approve, license or otherwise recognise conformity assessment bodies located in the territory of another Party that it may apply to conformity assessment bodies in its own territory.
	Theo Điều 6.4 của Hiệp định TBT, mỗi Bên phải dành cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp trên lãnh thổ của Bên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn mà họ dành cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp trên lãnh thổ của mình hoặc của bất kỳ Bên nào khác. Để đảm bảo việc đối xử như vậy, mỗi Bên phải áp dụng cùng hoặc tương đương các quy trình, tiêu chí và các yêu cầu (điều kiện) khác khi công nhận, phê chuẩn, cấp phép hoặc thừa nhận cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp trên lãnh thổ của Bên khác tương tự hoặc như áp dụng đối với các tổ chức đánh giá sự phù hợp thuộc lãnh thổ của chính nước mình.
	Chưa phù hợp

Luật TC&QCKT quy định tổ chức chứng nhận nước ngoài phải thành lập Chi nhánh tại Việt Nam (Điều 50) và thực hiện đăng ký theo quy định tại Luật Chất lượng SPHH. Việc đăng ký hoạt động ĐGSPH thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP
	- Luật TC&QCKT;
- Luật Chất lượng SPHH;

- Luật Đầu tư năm 2014 và Sửa đổi năm 2016; Luật Đầu tư năm 2020;
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP

	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH;

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn 2 luật


	3.2
	Further to Article 6.4 of the TBT Agreement, if a Party maintains procedures, criteria or other conditions as set out in paragraph 1 and requires test results, certifications or inspections as positive assurance that a product conforms to a technical regulation or standard, the Party:

(a)
shall not require the conformity assessment body that tests or certifies the product, or the conformity assessment body conducting an inspection, to be located within its territory;

(b)
shall not impose requirements on conformity assessment bodies located outside its territory that would effectively require those conformity assessment bodies to operate an office in that Party’s territory; and

(c)
shall permit conformity assessment bodies in other Parties’ territories to apply to the Party for a determination that they comply with any procedures, criteria and other conditions the Party requires to deem them competent or to otherwise approve them to test or certify the product or conduct an inspection.
	Tiếp theo Điều 6.4 của Hiệp định TBT, nếu một Bên áp dụng các quy trình, tiêu chí hoặc các điều kiện khác như đã quy định ở Khoản 1 và yêu cầu kết quả thử nghiệm, chứng nhận hoặc kiểm định để đảm bảo rằng sản phẩm tuân thủ một quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, Bên này:

(a) Không được yêu cầu cơ quan đánh giá sự phù hợp tiến hành thử nghiệm hoặc chứng nhận sản phẩm, hoặc tổ chức đánh giá sự phù hợp tiến hành kiểm định phải đặt tại lãnh thổ của mình;

(b) Không được đưa ra yêu cầu bắt buộc các tổ chức đánh giá sự phù hợp nằm ngoài lãnh thổ phải mở văn phòng hoạt động trên lãnh thổ của Bên đó; và

       c) Phải cho phép các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong các lãnh thổ của các Bên khác nộp hồ sơ để xác nhận rằng họ đã tuân thủ theo các quy trình, tiêu chí và những điều kiện khác mà Bên đó yêu cầu để chấp nhận năng lực của các tổ chức này hoặc để cho phép họ tiến hành thử nghiệm hoặc chứng nhận sản phẩm hoặc tiến hành kiểm định
	Chưa phù hợp

Luật TC&QCKT quy định tổ chức chứng nhận nước ngoài phải thành lập Chi nhánh tại Việt Nam (Điều 50) và thực hiện đăng ký theo quy định tại Luật Chất lượng SPHH. Việc đăng ký hoạt động ĐGSPH thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP
	- Luật TC&QCKT;
- Luật Chất lượng SPHH;

- Luật Đầu tư năm 2014 và Sửa đổi năm 2016; Luật Đầu tư năm 2020;
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH;

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn 2 luật



	3.3
	Paragraphs 1 and 4 shall not preclude a Party from undertaking conformity assessment in relation to a specific product solely within specified government bodies located in its own territory or in another Party’s territory, in a manner consistent with its obligations under the TBT Agreement.
	Khoản 1 và 4 không cấm một Bên thực hiện các hoạt động đánh giá sự phù hợp độc lập liên quan tới một sản phẩm cụ thể trong phạm vi các cơ quan chính phủ đặt tại lãnh thổ của mình hoặc lãnh thổ của các Bên khác, nếu phù hợp với các nghĩa vụ của Hiệp định TBT.
	Nhất trí với Hiệp định CPTPP 

(mua sắm chính phủ - mua sắm công)
	
	

	3.4
	If a Party undertakes conformity assessment under paragraph 3, and further to Articles 5.2 and 5.4 of the TBT Agreement concerning limitation on information requirements, the protection of legitimate commercial interests and the adequacy of review procedures, the Party shall, on the request of another Party, explain:

(a)
how the information required is necessary to assess conformity and determine fees;

(b)
how the Party ensures that the confidentiality of the information required is respected in a manner that ensures legitimate commercial interests are protected; and

(c) the procedure to review complaints concerning the operation of the conformity assessment procedure and to take corrective action when a complaint is justified.
	Nếu một Bên thực hiện đánh giá sự phù hợp theo khoản 3, và áp dụng tiếp theo các Điều 5.2 và 5.4 của Hiệp định TBT về giới hạn đối với các yêu cầu thông tin, về việc bảo vệ các lợi ích thương mại hợp pháp và sự phù hợp của các quy trình soát xét, một Bên có trách nhiệm, khi có yêu cầu của Bên khác, giải thích:

(a)  Mức độ cần thiết của thông tin được yêu cầu để đánh giá sự phù hợp và xác định các loại phí;

b) Cách thức Bên đảm bảo tính bảo mật của thông tin yêu cầu được tôn trọng theo hướng đảm bảo lợi ích thương mại hợp pháp được bảo vệ; và

c) Quy trình xem xét khiếu nại liên quan tới hoạt động đánh giá sự phù hợp và quy trình áp dụng hành động khắc phục nếu khiếu nại là hợp lý.
	Chưa phù hợp

Hiện nay, Luật Chất lượng SPHH và Luật TC&QCKT chưa có quy định về: 

- “Mức độ cần thiết của thông tin được yêu cầu để đánh giá sự phù hợp”;

-  “Bất cứ loại phí nào được ấn định để thực hiện việc đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm có xuất  xứ từ lãnh thổ của các Thành viên khác đều phải tương đương với các loại phí quy định đối với việc đánh giá  sự phù hợp đối với các sản phẩm tương tự có xuất xứ nội địa hoặc xuất xứ từ bất cứ nước nào khác, kể cả các chi phí thông tin liên lạc, vận chuyển và các chi phí khác nảy sinh do sự khác nhau giữa địa điểm hiện trường của người đăng ký đánh giá và cơ quan đánh giá sự phù hợp” (5.2.5 của Hiệp định TBT)

- “Quy trình xem xét khiếu nại liên quan tới hoạt động đánh giá sự phù hợp và quy trình áp dụng hành động khắc phục nếu khiếu nại là hợp lý”
	- Luật TC&QCKT 
- Luật Chất lượng SPHH

	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH;

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn 2 luật



	3.5
	Paragraphs 1 and 4(c) shall not preclude a Party from using mutual recognition agreements to accredit, approve, license or otherwise recognise conformity assessment bodies located outside its territory.
	Khoản 1 và 4(c) không cấm một Bên áp dụng các hiệp định thừa nhận lẫn nhau để công nhận, phê duyệt, cấp phép hoặc thừa nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp bên ngoài lãnh thổ của mình.
	Chưa phù hợp.

Pháp luật Việt Nam không cấm nhưng quy định chỉ cấp đăng ký hoạt động khi có sự hiện diện về thành lập chi nhánh của tổ chức ĐGSPH nước ngoài tại lãnh thổ Việt Nam (Điều 50 Luật TC&QCKT)
	- Luật TC&QCKT 

- Luật Chất lượng SPHH

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.
	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH;

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn 2 luật



	3.6
	Nothing in paragraphs 1, 4 and 5 precludes a Party from verifying the results of conformity assessment procedures undertaken by conformity assessment bodies located outside its territory.
	Không quy định nào trong khoản 1, 4 và 5 cấm một Bên đánh giá lại kết quả đánh giá sự phù hợp do các tổ chức đánh giá sự phù hợp bên ngoài lãnh thổ của mình thực hiện.
	Chưa phù hợp

Pháp luật Việt Nam không cấm nhưng kết quả đánh giá sự phù hợp chỉ hợp pháp khi tổ chức đánh giá sự phù hợp đó được cấp đăng ký hoạt động, riêng đối với tổ chức chứng nhận sự phù hợp phải có sự hiện diện về thành lập chi nhánh của tổ chức ĐGSPH nước ngoài tại lãnh thổ Việt Nam (Điều 50 Luật TC&QCKT)
	- Luật TC&QCKT 

- Luật Chất lượng SPHH

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH;

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn 2 luật



	3.7
	Further to paragraph 6, in order to enhance confidence in the continued reliability of conformity assessment results from the Parties’ respective territories, a Party may request information on matters pertaining to conformity assessment bodies located outside its territory.
	Cụ thể thêm khoản 6, để tăng cường tính chắc chắn về độ tin cậy tiếp theo của các kết quả đánh giá sự phù hợp từ lãnh thổ của các Bên tương ứng, một Bên có thể yêu cầu cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan tới các tổ chức đánh giá sự phù hợp nằm ngoài lãnh thổ của mình.
	Chưa phù hợp

Vì hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về việc yêu cầu cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan tới các tổ chức đánh giá sự phù hợp nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam như phần Hợp pháp hóa lãnh sự  đã nêu.
	- Luật TC&QCKT 

- Luật Chất lượng SPHH

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH;

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn 2 luật



	3.8
	Further to Article 9.1 of the TBT Agreement, a Party shall consider adopting measures to approve conformity assessment bodies that have accreditation for the technical regulations or standards of the importing Party, by an accreditation body that is a signatory to an international or regional mutual recognition arrangement.
  The Parties recognise that these arrangements can address the key considerations in approving conformity assessment bodies, including technical competence, independence, and the avoidance of conflicts of interest.

	Cụ thể thêm Điều 9.1 của Hiệp định TBT, một Bên phải xem xét ban hành các biện pháp để phê duyệt (chấp thuận) các tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận theo các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn của Bên nhập khẩu,
 bởi một tổ chức công nhận là thành viên của thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau quốc tế hoặc khu vực. Các Bên thừa nhận rằng các thỏa thuận này có thể là cơ sở chính xem xét việc chấp nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp bao gồm cả năng lực kỹ thuật, tính độc lập, và tránh xung đột lợi ích.
	Chưa phù hợp

Hiện nay, theo quy định tại Luật TC&QCKT, hoạt động công nhận là hoạt động tự nguyện. Các tổ chức ĐGSPH được công nhận sẽ được xem xét, ưu tiên để chỉ định thực hiện hoạt động ĐGSPH, chưa phải là cơ sở chính để xem xét việc chấp nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp
	- Luật TC&QCKT 

- Luật Chất lượng SPHH

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH;

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn 2 luật



	3.9
	Further to Article 9.2 of the TBT Agreement no Party shall refuse to accept conformity assessment results from a conformity assessment body or take actions that have the effect of, directly or indirectly, requiring or encouraging another Party or person to refuse to accept conformity assessment results from a conformity assessment body because the accreditation body that accredited the conformity assessment body:

(a)
operates in the territory of a Party where there is more than one accreditation body;

(b)
is a non-governmental body;

(c)
is domiciled in the territory of a Party that does not maintain a procedure for recognising accreditation bodies, provided that the accreditation body is recognised internationally, consistent with the provisions in paragraph 8;
(d)
does not operate an office in the Party’s territory; or

(e)
is a for-profit entity.
	1. Cụ thể thêm Điều 9.2 của Hiệp định TBT, một Bên không được từ chối chấp nhận, hoặc có hành động tác động trực tiếp hoặc gián tiếp yêu cầu hoặc khuyến khích từ chối chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp từ tổ chức đánh giá sự phù hợp của các Bên khác với lý do tổ chức công nhận thực hiện công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp:

(a) hoạt động trên lãnh thổ của một Bên có nhiều hơn một tổ chức công nhận;

(b) là một tổ chức phi chính phủ;

(c) đặt tại lãnh thổ của một Bên không có quy trình về thừa nhận các tổ chức công nhận, miễn là tổ chức công nhận đó được thừa nhận quốc tế, phù hợp với các quy định của khoản 8;

(d) không có văn phòng hoạt động tại lãnh thổ của Bên đó; hoặc

e) là một tổ chức lợi nhuận.
	Phù hợp

- Luật TC&QCKT (Điều 54) quy định “Tổ chức công nhận là đơn vị sự nghiệp khoa học”

- Nghị định 107/2016/NĐ-CP đã quy định:

+ Tổ chức công nhận thành lập tại Việt Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học, được thành lập theo hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ (Điều 21)

+ Tổ chức công nhận thành lập tại nước ngoài được thực hiện hoạt động công nhận ở Việt Nam là thành viên ký kết tham gia thoả thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức công nhận khu vực hoặc quốc tế (Điều 25)

	- Luật TC&QCKT

- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP

	

	3.10
	Nothing in paragraph 9 prohibits a Party from refusing to accept conformity assessment results from a conformity assessment body on grounds other than those set out in paragraph 9 if that Party can substantiate those grounds for the refusal, and that refusal is not inconsistent with the TBT Agreement and this Chapter.
	Không quy định nào trong khoản 9 cấm một Bên từ chối chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của một tổ chức đánh giá sự phù hợp với lý do khác ngoài lý do trong khoản 9 nếu Bên đó có thể chứng minh cơ sở hợp lý cho việc từ chối và rằng việc từ chối không vi phạm Hiệp định TBT và Chương này.
	Chưa phù hợp

Hiện nay trong Luật TC&QCKT và văn bản hướng dẫn chưa có nội dung quy định này
	- Luật TC&QCKT

- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP

	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn luật



	3.11
	A Party shall publish, preferably by electronic means, any procedures, criteria and other conditions that it may use as the basis for determining whether conformity assessment bodies are competent to receive accreditation, approval, licensing or other recognition, including accreditation, approval, licensing or other recognition granted pursuant to a mutual recognition agreement.
	Một Bên phải công bố, tốt nhất bằng phương tiện điện tử, các quy trình, tiêu chí và các điều kiện khác có thể sử dụng làm căn cứ để xác định liệu các tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực để được công nhận, phê duyệt, cấp phép hoặc thừa nhận hay không. Bao gồm cả các trường hợp việc thừa nhận đạt được thông qua hiệp định thừa nhận lẫn nhau.
	Phù hợp

Điều 40 Luật TC&QCKT đã quy định nội dung này.

Hiện nay, tất cả các quy định liên quan đến hoạt động ĐGSPH đều được công khai trên trang thông tin điện tử của các Bộ, ngành liên quan


	Luật TC&QCKT
	

	3.12
	If a Party: 

(a) 
accredits, approves, licenses or otherwise recognises a body assessing conformity with a particular technical regulation or standard in its territory, and refuses to accredit, approve, license or otherwise recognise a body assessing conformity with that technical regulation or standard in the territory of another Party; or 

(b) 
declines to use a mutual recognition arrangement, 

it shall, on request of the other Party, explain the reasons for its decision.
	Nếu một Bên:

(a) công nhận, phê duyệt, cấp phép hoặc thừa nhận một tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với một quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn của nước mình, và từ chối công nhận, phê duyệt cấp phép hoặc thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn đó trên lãnh thổ của Bên khác hoặc

(b) từ chối sử dụng một thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau;

thì khi có yêu cầu của Thành viên khác phải giải thích lý do từ chối của mình.
	Chưa phù hợp

Trong Luật TC&QCKT, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP; Luật Chất SPHH, Nghị đinh số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP chưa có nội dung quy định tại điểm (a), (b) này
	- Luật TC&QCKT 

- Luật Chất lượng SPHH

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH;

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn 2 luật



	3.13
	If a Party does not accept the results of a conformity assessment procedure conducted in the territory of another Party, it shall, on the request of the other Party, explain the reasons for its decision.
	Nếu một Bên không chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp thực hiện tại lãnh thổ của Bên khác, theo yêu cầu của Bên đó, phải giải thích lý do cho quyết định của mình.
	Chưa phù hợp

Trong Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH;  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP chưa có nội dung quy định

	- Luật TC&QCKT 

- Luật Chất lượng SPHH

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH;

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn 2 luật



	3.14
	Further to Article 6.3 of the TBT Agreement, if a Party declines the request of another Party to enter into negotiations to conclude an agreement for mutual recognition of the results of each other’s conformity assessment procedures, it shall, on request of that other Party, explain the reasons for its decision.
	Cụ thể thêm Điều 6.3 của Hiệp định TBT, nếu một Bên từ chối yêu cầu của Bên khác tham gia vào đàm phán một hiệp định thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp, theo yêu cầu của Bên đó, phải giải thích lý do cho quyết định của mình.
	Chưa phù hợp

Trong Luật TC&QCKT,  Luật Chất lượng SPHH;  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP chưa có nội dung quy định
	- Luật TC&QCKT 

- Luật Chất lượng SPHH

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH;

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn 2 luật



	3.15
	Further to Article 5.2.5 of the TBT Agreement any conformity assessment fees imposed by a Party shall be limited to the approximate cost of services rendered.
	Cụ thể thêm Điều 5.2.5 của Hiệp định TBT, bất kỳ loại phí đánh giá sự phù hợp nào do một Bên đưa ra phải hạn chế ở chi phí xấp xỉ của dịch vụ thực tế.
	Chưa phù hợp

Trong Luật TC&QCKT,  Luật Chất lượng SPHH;  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP chưa có nội dung quy định
	- Luật TC&QCKT 

- Luật Chất lượng SPHH

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH;

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn 2 luật



	3.16
	No Party shall require consular transactions, including related fees and charges, in connection with conformity assessment.

	Không Bên nào được yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, bao gồm cả các loại phí và lệ phí liên quan, về đánh giá sự phù hợp. 

	Phù hợp

Hiện nay, quy định chung về hợp pháp hóa lãnh sự được quy định tại Nghị định số 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/12/2011 quy định về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH không quy định phải thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự đối với thủ tục đánh giá sự phù hợp 
	- Luật TC&QCKT

- Luật Chất lượng SPHH
	

	4
	Article 8.8.  Compliance Period for Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures
	Điều 8.8: Thời gian hiệu lực của Quy chuẩn kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự phù hợp
	
	
	

	4.1
	For the purposes of applying Articles 2.12 and 5.9 of the TBT Agreement the term “reasonable interval” means normally a period of not less than six months, except when this would be ineffective in fulfilling the legitimate objectives pursued by the technical regulation or by the requirements concerning the conformity assessment procedure.
	Vì mục đích thực thi các Điều 2.12 và 5.9 của Hiệp định TBT, thuật ngữ “khoảng thời gian phù hợp” thường có nghĩa là một khoảng thời gian không ít hơn 6 tháng, trừ khi khoảng thời gian đó không hiệu quả trong việc thực hiện các mục tiêu hợp pháp được theo đuổi bởi quy chuẩn kỹ thuật hoặc bởi các yêu cầu liên quan tới quy trình đánh giá sự phù hợp.
	Phù hợp

Điều 34 Luật TC&QCKT đã quy định
	Luật TC&QCKT 
	

	4.2
	If feasible and appropriate, each Party shall endeavour to provide an interval of more than six months between the publication of final technical regulations and conformity assessment procedures and their entry into force.
	Nếu có thể và phù hợp, mỗi Bên phải cố gắng cho phép một khoảng thời gian nhiều hơn 6 tháng giữa thời điểm ban hành và thời điểm có hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp cuối cùng.
	Phù hợp

Điều 34 Luật TC&QCKT đã quy định
	Luật TC&QCKT
	

	4.3
	In addition to paragraphs 1 and 2, in setting a “reasonable interval” for a specific technical regulation or conformity assessment procedure, each Party shall ensure that it provides suppliers with a reasonable period of time, under the circumstances, to be able to demonstrate the conformity of their goods with the relevant requirements of the technical regulation or standard by the date of entry into force of the specific technical regulation or conformity assessment procedure.  In doing so, each Party shall endeavour to take into account the resources available to suppliers.
	Ngoài khoản 1 và 2, khi xác định “khoảng thời gian phù hợp” cho một quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình đánh giá sự phù hợp cụ thể, mỗi Bên phải đảm bảo rằng mình đã cho phép nhà cung cung cấp một khoảng thời gian phù hợp để chứng minh rằng hàng hóa của họ phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn liên quan khi quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình đánh giá sự phù hợp có hiệu lực. Để làm được như vậy, mỗi Bên phải cố gắng lưu ý đến những nguồn lực sẵn có của nhà cung cấp.
	Phù hợp

Điều 34 Luật TC&QCKT đã quy định

Trong quá trình xây dựng, góp ý các QCVN, VBQPPL liên quan sẽ điều chỉnh nội dung về thời hạn hiệu lực cho phù hợp
	Luật TC&QCKT
	

	5
	ANNEX 8-B

INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
PRODUCTS
	Phụ lục 8-B

CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VÀ THÔNG TIN
	
	
	

	
	supplier’s declaration of conformity means an attestation by a supplier that a product meets a specified standard or technical regulation based on an evaluation of the results of conformity assessment procedures.
	công bố phù hợp của nhà cung cấp là chứng thực của một nhà cung cấp rằng một sản phẩm đáp ứng một tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật cụ thể dựa vào đánh giá các kết quả của các quy trình đánh giá sự phù hợp.
	Phù hợp

Điều 45 và Điều 48 của Luật TC&QCKT đã quy định
	Luật TC&QCKT 
	


II. Bảng rà soát các văn bản liên quan đến quy định tại cam kết TBT trong Hiệp định EVFTA

	STT
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt 
	Văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam phù hợp/chưa phù hợp

(ghi rõ đã phù hợp hoặc chưa phù hợp)
	Pháp luật hiện hành quy định
	Văn bản QPPL kiến nghị (sửa đổi, bổ sung các văn bản nào)

	1
	Article 5.4. Technical Regulations
	Điều 5.4: Quy chuẩn kỹ thuật
	
	
	

	
	1. Each Party shall make best use of good regulatory practice, as provided for in the TBT Agreement and in this Chapter, in particular, by:

(a) assessing the available regulatory and non-regulatory alternatives to a proposed technical regulation that would fulfil the Party's legitimate objectives, in accordance with Article 2.2 of the TBT Agreement; endeavouring to assess, inter alia, the impact of a proposed technical regulation by means of a regulatory impact assessment, as recommended by the Committee on Technical Barriers to Trade established under Article 13 of the TBT Agreement;
	1. Mỗi bên thống nhất áp dụng tốt nhất thông lệ quản lý tốt, như đã được quy định trong Hiệp định TBT và trong Chương này, cụ thể thông qua:
(a) đánh giá những phương án thay thế có tính chế tài và không chế tài sẵn có đối với một dự thảo quy chuẩn kỹ thuật mà vẫn đảm bảo các mục tiêu hợp pháp của một Bên, trên cơ sở phù hợp với Điều 2.2 của Hiệp định TBT; khuyến khích đánh giá tác động, bên cạnh các hoạt động khác, của dự thảo quy chuẩn kỹ thuật bằng các phương thức đánh giá tác động quản lý được khuyến nghị bởi Ủy ban về hàng rào kỹ thuật trong thương mại thành lập theo Điều 13 của Hiệp định TBT;
	Phù hợp

- Luật TC& QCKT

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 78/2018/NĐ-CP quy định về quá trình xây dựng QCVN bảo đảm tuân thủ các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký kết, tham gia;

- Điều 7 Thông tư 26/2019/TT-BKHCN quy định quá trình xây dựng QCVN cần tổ chức đánh giá tác động


	- Luật TC & QCKT

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN 
	

	
	(b) using relevant international standards, such as those developed by the International Organization for Standardization, the International Electrotechnical Commission, the International Telecommunication Union andthe Codex Alimentarius Commission, as a basis for their technical regulations, except when such international standards would be ineffective or inappropriate for the fulfilment of the legitimate objectives pursued by a Party. When a Party has not used international standards as a basis for its technical regulations, it shall, upon request of the other Party, identify any substantial deviation from the relevant international standards and explain the reasons why those standards have been judged inappropriate or ineffective for the objective pursued;
	(b) sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan, chẳng hạn như những tiêu chuẩn được xây dựng bởi Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế, Uỷ ban kỹ thuật điện quốc tế, Uỷ ban viễn thông quốc tế, Ủy ban Codex, làm cơ sở cho các quy chuẩn kỹ thuật, trừ khi những tiêu chuẩn quốc tế đó không hiệu quả hoặc không phù hợp để thực hiện các mục tiêu hợp pháp mà Bên đó theo đuổi. Khi một Bên không sử dụng tiêu chuẩn quốc tế làm cơ sở để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, khi có yêu cầu của Bên kia, phải chỉ rõ những điều chỉnh cơ bản so với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan và phải giải thích lý do tại sao các tiêu chuẩn đó lại được xem là không phù hợp hoặc không hiệu quả với mục đích đang theo đuổi;
	Phù hợp

Điểm b khoản 4 Điều 6 Luật TC&QCKT
	- Luật TC&QCKT;

- Nghị định 78/2018/NĐ-CP;

- Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN.
	

	
	(c) reviewing, without prejudice to Article 2.3 of the TBT Agreement, technical regulations with a view to increasing their convergence with relevant international standards. In undertaking this review, the Parties shall, inter alia, take into account any new development in the relevant international standards and whether the circumstances that have given rise to divergences from any relevant international standard continue to exist;
	(c) rà soát, không ảnh hưởng đến Điều 2.3 của Hiệp định TBT, các quy chuẩn kỹ thuật với mục tiêu tăng cường phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế liên quan. Trong quá trình thực hiện rà soát, các Bên phải, bên cạnh các yếu tố khác, xem xét các điểm mới trong các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan và xem xét liệu có tiếp tục nảy sinh sự không tương thích với tiêu chuẩn chuẩn quốc tế liên quan hay không;
	Phù hợp

Điều 35 Luật TC&QCKT quy định về Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ quy chuẩn kỹ thuật, tuy nhiên, chưa cụ thể việc xem xét các điểm mới trong các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan và xem xét liệu có tiếp tục nảy sinh sự không tương thích với tiêu chuẩn chuẩn quốc tế liên quan hay không
	Luật TC&QCKT
	

	
	(d) specifying technical regulations based on product performance requirements, rather than on design or descriptive characteristics.
	(d)  quy định quy chuẩn kỹ thuật dựa trên đặc tính sản phẩm thay vì dựa trên thiết kế hoặc đặc điểm mô tả.
	Phù hợp

Điểm c khoản 4 Điều 6 Luật TC&QCKT
	Luật TC & QCKT


	

	
	2. In accordance with Article 2.7 of the TBT Agreement, a Party shall give favourable consideration to accepting as equivalent technical regulations of the other Party, even if those regulations differ from its own, provided it is satisfied that those regulations adequately fulfil the objectives of its own regulations.
	2. Nhằm phù hợp với Điều 2.7 của Hiệp định TBT, một Bên phải tích cực xem xét khả năng chấp nhận  quy chuẩn kỹ thuật tương đương của Bên kia, kể cả khi những quy chuẩn này khác với quy chuẩn của mình, miễn là quy chuẩn đó đáp ứng đầy đủ những mục tiêu của quy chuẩn của mình.
	Chưa phù hợp

- Luật TC & QCKT

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP (Khoản 1 Điều 1) 
	
	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT;



	
	3. A Party that has prepared a technical regulation that it considers to be equivalent to a technical regulation of the other Party because it has a compatible objective and product scope may request in writing that the other Party recognise it as equivalent. That request shall be made in writing and set out in detail the reasons why the technical regulations should be considered to be equivalent, including reasons with respect to product scope. A Party which does not agree that the technical regulations are equivalent shall provide to the other Party, upon request, the reasons for its decision.
	3. Một Bên xây dựng quy chuẩn kỹ thuật mà được coi là tương đương với quy chuẩn kỹ thuật của Bên kia do tương thích về phạm vi áp dụng và mục tiêu có thể gửi văn bản yêu cầu Bên kia thừa nhận tương đương quy chuẩn kỹ thuật. Yêu cầu này phải được thực hiện bằng văn bản và nêu ra các lý do cụ thể tại sao phải xem quy chuẩn kỹ thuật đó là tương đương, bao gồm cả các lý do liên quan đến phạm vi áp dụng sản phẩm. Nếu một Bên không đồng ý các quy chuẩn kỹ thuật là tương đương thì phải nêu rõ lý do về quyết định của mình cho Bên kia, theo yêu cầu.
	Chưa phù hợp

- Luật TC&QCKT
- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP 
	
	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2018/NĐ-CP

	2
	Article 5.5
Standards
	Điều 5.5

Tiêu chuẩn
	
	
	

	
	1. The Parties affirm their obligations under Article 4.1 of the TBT Agreement to ensure that their standardising bodies accept and comply with the Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards in Annex 3 to the TBT Agreement. The Parties further affirm their adherence to the principles set out in Decisions and Recommendations adopted by the WTO Committee on Technical Barriers to Trade since 1 January 1995, G/TBT/1/rev.12, of 21 January 2015, (hereinafter referred to as "the document"), including the Decision of the Committee on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations with relation to Articles 2, 5 and Annex 3 of the Agreement, referred to in the Annexes to Part 1 of the document.
	1. Hai Bên khẳng định lại nghĩa vụ của mình theo Điều 4.1 của Hiệp định TBT để đảm bảo rằng các cơ quan tiêu chuẩn của mình chấp nhận và tuân thủ Quy chế Thực hành tốt trong việc xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn tại Phụ lục 3 của Hiệp định TBT. Các Bên tiếp tục khẳng định việc tuân thủ theo các nguyên tắc được đưa ra trong các Quyết định và Khuyến nghị được Ủy ban WTO về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại ban hành ngày 1/1/1995, G/TBT/1/rev.12, ngày 21/1/2015 (sau đây gọi là “Quyết định”) bao gồm cả Quyết định của Uỷ ban về các nguyên tắc xây dựng Tiêu chuẩn, Hướng dẫn và Khuyến nghị  Quốc tế liên quan tới Điều 2, 5 và Phụ lục 3 của Hiệp định dẫn chiếu trong các Phụ lục của  Phần 1 của Quyết định.
	Phù hợp

- Luật TC&QCKT 

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP
- Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN
	- Luật TC&QCKT 

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN
	 

	
	2. With a view to harmonising standards on as wide a basis as possible, the Parties shall encourage their standardising bodies as well as the regional standardising bodies of which they or their standardising bodies are membersto:

(a) participate, within the limits of their resources, in the preparation of international standards by relevant international standardising bodies;
	2. Với mục tiêu hài hòa tiêu chuẩn nhiều nhất có thể, các Bên khuyến khích các cơ quan tiêu chuẩn hoá của mình, cũng như các cơ quan tiêu chuẩn hoá khu vực mà mỗi bên hoặc các cơ quan tiêu chuẩn hoá của mỗi bên là thành viên:
(a) tham gia, trong phạm vi nguồn lực của mình, vào việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế của các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế có liên quan;
	Phù hợp

Luật TC&QCKT 
	Luật TC&QCKT
	Luật TC&QCKT


	
	(b) use relevant international standards as a basis for the standards they develop, except where those international standards would beineffective or inappropriate for the fulfilment of the legitimate objectives pursued by a Party, for instance because of an insufficient level of protection, fundamental climatic or geographical factors, or fundamental technological problems;
	(b) sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan làm cơ sở cho các tiêu chuẩn đang được xây dựng, trừ trường hợp các tiêu chuẩn quốc tế này không hiệu quả hoặc không còn phù hợp, ví dụ do mức độ bảo vệ chưa đủ hoặc vì yếu tố khí hậu hoặc địa lý, hoặc các vấn đề công nghệ quan trọng.
	Phù hợp

- Điểm b khoản 4 Điều 6; khoản 2 Điều 18 Luật TC&QCKT;

- Điều 11 Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN.

	- Luật TC&QCKT;

- Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN.
	

	
	(c) avoid duplication of, or overlap with, the work of international standardising bodies;
	(c) tránh trùng lặp, hoặc chồng chéo với  công việc của tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế;
	Phù hợp

Luật TC&QCKT và các văn bản hướng dẫn chưa có quy định cụ thể
	- Luật TC&QCKT
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP
	

	
	(d) review national and regional standards not based on relevant international standards at regular intervals, with a view to increasing their convergence with relevant international standards; and
	(d) Rà soát các tiêu chuẩn quốc gia và khu vực mà chưa phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan với mục tiêu tăng cường hài hoà với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan;
	Phù hợp

Điều 19 Luật TC&QCKT quy định về Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ tiêu chuẩn 
	Luật TC&QCKT 
	

	
	(e) cooperate with the relevant standardisation bodies of the other Party in international standardisation activities. That cooperation may be undertaken in international standardising bodies or at regional level.
	(e) hợp tác với các cơ quan tiêu chuẩn hoá liên quan của Bên kia trong các hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế. Sự hợp tác đó có thể được thực hiện tại các cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc tế hoặc khu vực.
	Phù hợp

Điều 8 Luật TC&QCKT 
	Luật TC&QCKT
	

	
	3. The Parties shall exchange information on:
(a) their use of standards in support of technical regulations;
	3. Hai bên cam kết trao đổi thông tin về:
(a) việc sử dụng các tiêu chuẩn của mỗi bên trong việc hỗ trợ quy chuẩn kỹ thuật;
	Chưa phù hợp

Điều 8 Luật TC&QCKT quy định chung về hợp tác quốc tế, tuy nhiên trong Luật và các văn bản hướng dẫn chưa có quy định cụ thể về việc trao đổi thông tin
	Luật TC&QCKT
	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT;

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2007/NĐ-CP; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP

	
	(b) their standardisation processes, and the extent of their use of international or regional standards as basis for their national standards; and
	(b) quy trình tiêu chuẩn hóa của mỗi Bên, và mức độ sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực làm cơ sở cho các tiêu chuẩn quốc gia của mỗi bên
	Phù hợp

- Luật TC&QCKT

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP 


	- Luật TC&QCKT

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP 
	

	
	(c) cooperation agreements on standardisation implemented by either Party, including on standardisation issues in international agreements with third parties, to the extent this is not explicitly prohibited by those agreements.
	(c) các hiệp định hợp tác về tiêu chuẩn hoá được thực hiện bởi một trong hai Bên bao gồm cả tiêu chuẩn hoá trong các hiệp định quốc tế với bên thứ ba trong phạm vi không bị cấm theo các hiệp định đó.
	Phù hợp

Luật TC&QCKT 
	Luật TC&QCKT;
	

	
	4. The Parties recognise that in accordance with Annex 1 to the TBT Agreement, compliance with standards is voluntary. When a Party makes compliance with standards mandatory, through incorporation or referencing in technical regulations or conformity assessment procedures, Article 5.7(Transparency) applies.
	4. Hai Bên thừa nhận rằng, theo Phụ lục 1 của Hiệp định TBT, các tiêu chuẩn là tự nguyện áp dụng. Khi một Bên yêu cầu các tiêu chuẩn bắt buộc, thông qua việc tích hợp hoặc dẫn chiếu trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình đánh giá sự phù hợp, thì phải thực thi Điều 5.7 (Minh bạch hoá).
	Phù hợp

- Khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 23 Luật TC&QCKT quy định tiêu chuẩn là tự nguyện áp dụng;

- Khoản 1 Điều 23 Luật TC&QCKT quy định toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật 
	Luật TC&QCKT
	

	3
	Article 5.6
Conformity Assessment Procedures
	Điều 5.6

Quy trình đánh giá sự phù hợp
	
	
	

	
	1. In respect of mandatory conformity assessment procedures the Parties shall apply paragraph 1 of Article 5.4 (Technical Regulations), mutatis mutandis,with a view to avoiding unnecessary obstacles to trade and ensuring transparency and non-discrimination.
	1.  Đối với quy trình đánh giá sự phù hợp bắt buộc, các Bên phải thực thi khoản 1 Điều 5.4 (Quy chuẩn kỹ thuật) một cách phù hợp, nhằm tránh những trở ngại không cần thiết đối với thương mại và đảm bảo tính minh bạch và không phân biệt đối xử.
	Phù hợp

- Luật Chất lượng SPHH (khoản 3 Điều 4, điểm rơi tại khoản 3 Điều 5, khoản 7 Điều 6, Điều 25, Điều 26, Điều 34)

- Nghị định 74/2018/NĐ-CP (khoản 3, 7, 8 Điều 1)
	Luật Chất lượng SPHH và các VB hướng dẫn
	

	
	2. In line with Article 5.1.2 of the TBT Agreement, when an importing Party requires positive assurance of conformity with its applicable technical regulations or standards, its conformity assessment procedures shall neither be stricter nor applied more strictly than necessary to give this Party adequate confidence that products conform with its applicable technical regulations or standards, taking account of the risks non-conformity would create.
	2. Để phù hợp với Điều 5.1.2. của Hiệp định TBT, khi một Bên nhập khẩu yêu cầu đảm bảo chắc chắn về sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng của mình, quy trình đánh giá sự phù hợp đó không được chặt chẽ hơn hoặc được áp dụng chặt chẽ hơn mức cần thiết để Bên kia hoàn toàn tin tưởng rằng các sản phẩm của mình phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn tương ứng, có tính đến các rủi ro mà sự không phù hợp có thể tạo ra.
	Phù hợp

- Luật Chất lượng SPHH (khoản 3 Điều 4, điểm rơi tại khoản 3 Điều 5, khoản 7 Điều 6, Điều 25, Điều 26, Điều 34)

- Nghị định 74/2018/NĐ-CP (khoản 3, 7, 8 Điều 1)
	Luật Chất lượng SPHH và các VB hướng dẫn
	

	
	3. The Parties recognise that a broad range of mechanisms exists to facilitate the acceptance of the results of conformity assessment procedures conducted in the territory of the other Party, including:
(a) the importing Party’s reliance on a supplier’s declaration of conformity;
	3.  Hai Bên thừa nhận rằng hiện tại có nhiều cơ chế tạo thuận lợi cho việc chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp được thực hiện trên lãnh thổ của Bên kia, bao gồm:
(a)  Bên nhập khẩu sẽ dựa trên công bố phù hợp của nhà cung cấp; 
	Phù hợp

- Luật TC&QCKT (Điều 57)

- Luật CLSPHH (khoản 3 Điều 4, điểm rơi tại khoản 3 Điều 5, khoản 7 Điều 6, khoản 6 Điều 19, Điều 26, Điều 34, điểm d, g khoản 1 Điều 70)

- Nghị định 127/2007/NĐ-CP (Điều 19)

- Nghị định 74/2018/NĐ-CP (khoản 7, 8 Điều 1)

- Nghị định 154/2018/NĐ-CP (khoản 4, 5, 6, 7 Điều 4)

- Thông tư 27/2007/TT-BKHCN  

- Thông tư 26/2013/TT-BKHCN  
	Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các VB hướng dẫn
	

	
	(b) agreements on mutual acceptance of the results of conformity assessment procedures with respect to specific technical regulations conductedby bodies located in the territory of the other Party;
	(b)  các thoả thuận về thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá hợp quy cụ thể được thực hiện bởi các tổ chức nằm trên lãnh thổ của Bên kia;
	
	
	

	
	(c) use of accreditation to qualify conformity assessment bodies located in the territory of either Party;
	(c)  sử dụng công nhận để đánh giá các tổ chức đánh giá sự phù hợp nằm trên lãnh thổ của Bên kia;
	
	
	

	
	(d) government designation of conformityassessment bodies, including bodies located in the territory of the other Party;
	(d)  chỉ định của Chính phủ đối với các tổ chức đánh giá sự phù hợp, bao gồm cả các tổ chức nằm trên lãnh thổ của Bên kia;
	
	
	

	
	(e) unilateral recognition by a Party of the results of conformity assessment procedures conducted in the territory of the other Party;
	(e) thừa nhận đơn phương của một Bên về kết quả đánh giá sự phù hợp được thực hiện trên lãnh thổ của Bên kia;
	
	
	

	
	(f) voluntary arrangements between conformity assessment bodies located in the territory of either Party; and
	(f)  các thỏa thuận tự nguyện giữa các tổ chức đánh giá sự phù hợp nằm trên lãnh thổ của hai Bên; và
	
	
	

	
	(g) use of regional and international multilateral recognition agreements and arrangements to which the Parties are party.
	(g) sử dụng các hiệp định và các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau  đa phương quốc tế và khu vực mà hai Bên là thành viên.
	
	
	

	
	1. Having regard in particular to the considerations referred to in paragraph 3, the Parties shall:

(a) intensify their exchange of information on the mechanism referred to in paragraph 3and on similar mechanisms with a view to facilitating the acceptance of conformity assessment results;
	4.  Đối với những nội dung được đề cập đến trong đoạn 3, hai Bên cam kết:
(a) tăng cường trao đổi thông tin về các cơ chế nêu tại đoạn 3 và cơ chế tương tự với quan điểm tạo thuận lợi cho việc chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp;

	Phù hợp

- Luật TC&QCKT (Điều 57)

- Luật Chất lượng SPHH (khoản 3 Điều 4, điểm rơi tại khoản 3 Điều 5, khoản 7 Điều 6, khoản 6 Điều 19, Điều 26, Điều 34, điểm d, g khoản 1 Điều 70)

- Nghị định 127/2007/NĐ-CP (Điều 19)

- Nghị định 107/2016/NĐ-CP (Chương VI)

- Nghị định 74/2018/NĐ-CP (khoản 7, 8 Điều 1)

- Nghị định 154/2018/NĐ-CP (khoản 4, 5, 6, 7 Điều 4)

- Thông tư 27/2007/TT-BKHCN  

- Thông tư 26/2013/TT-BKHCN  
	Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các VB hướng dẫn
	

	
	(b) exchange information on conformity assessment procedures and, in particular, on the criteria used to select appropriate conformity assessment procedures for specific products;
	(b) trao đổi thông tin về các quy trình đánh giá sự phù hợp, và đặc biệt về các tiêu chí để lựa chọn quy trình đánh giá sự phù hợp thích hợp đối với các sản phẩm cụ thể;
	
	
	

	
	(c) consider a supplier’s declaration of conformity as one of the assurances of conformity with domestic law;
	(c)  xem xét công bố sự phù hợp của nhà cung cấp như một đảm bảo phù hợp với pháp luật trong nước;
	
	
	

	
	(d) consider arrangements on mutual acceptance of the results of conformity assessment procedures according to the procedure set out in paragraph 5;
	(d)  xem xét các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về các kết quả đánh giá sự phù hợp theo quy định tại đoạn 5;
	
	
	

	
	(e) exchange information on accreditation policy and to consider how to best make use of international standards for accreditation and of international agreements involving the Parties' accreditation bodies, for example, through the mechanisms of the International Laboratory Accreditation Cooperation and the International Accreditation Forum;
	(e)  trao đổi thông tin về chính sách công nhận và xem xét làm thế nào để sử dụng tốt nhất các tiêu chuẩn quốc tế về công nhận và các hiệp định quốc tế liên quan đến các tổ chức công nhận của các Bên, ví dụ, thông qua các cơ chế của Hợp tác công nhận các phòng thử nghiệm quốc tế (ILAC) và Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF);
	
	
	

	
	(f) consider joining or, as applicable, to encourage their testing, inspection and certification bodies to join any operative international agreements or arrangements for harmonisation or facilitation of acceptance of conformity assessment results;
	(f)  xem xét tham gia hoặc nếu có thể, khuyến khích các tổ chức thử nghiệm, giám định và chứng nhận tham gia các hiệp định hoặc thoả thuận quốc tế đối với việc hài hòa hóa hoặc tạo thuận lợi cho việc chấp nhận các kết quả đánh giá sự phù hợp;
	
	
	

	
	(g) ensure that economic operators have a choice amongst conformity assessment facilities designated by the authorities to perform the tasks required by domestic law to assure compliance;
	(g)  đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể lựa chọn các tổ chức đánh giá sự phù hợp được các cơ quan có thẩm quyền chỉ định để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu đảm bảo tuân thủ pháp luật;
	
	
	

	
	(h) endeavour to use accreditation to qualify conformity assessment bodies; and
	(h)  khuyến khích sử dụng công nhận để đánh giá các tổ chức đánh giá sự phù hợp;
	
	
	

	
	(i) ensureindependence of, and absence of conflict of interest between, accreditation bodies and conformity assessment bodies.
	(i)  đảm bảo tính độc lập và không xung đột lợi ích giữa các tổ chức công nhận và tổ chức đánh giá sự phù hợp.
	
	
	

	
	5. Upon request from a Party, the other Party may decide to enter into consultations with a view to defining sectoral initiatives regarding the use of conformity assessment procedures or the facilitation of acceptance of conformity assessment results that are appropriate for the respective sectors. The Party making the request should provide relevant information on how the sectoral initiative would facilitate trade. If the other Party declines that request it shall, upon request, provide its reasons.
	5. Khi có yêu cầu của một Bên, Bên kia có thể quyết định tham gia vào việc tham vấn để xác định sáng kiến ngành hàng liên quan tới việc sử dụng các quy trình đánh giá sự phù hợp hoặc tạo thuận lợi cho việc chấp nhận các kết quả đánh giá sự phù hợp đối với ngành hàng tương ứng. Bên đưa ra yêu cầu cần phải chứng minh được sáng kiến ngành này sẽ tạo thuận lợi cho thương mại như thế nào. Khi một Bên từ chối một yêu cầu của Bên kia, khi có yêu cầu phải giải thích lý do của mình.
	Phù hợp

- Luật TC&QCKT (Điều 57)

- Luật Chất lượng SPHH (khoản 3 Điều 4, điểm rơi tại khoản 3 Điều 5, khoản 7 Điều 6, Điều 26, điểm g khoản 1 Điều 70)

- Nghị định 127/2007/NĐ-CP (Điều 19)

- Thông tư 27/2007/TT-BKHCN  


	Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các VB hướng dẫn
	

	
	6. The Parties affirm their obligations under Article 5.2.5 of the TBT Agreement that fees imposed for mandatory conformity assessment of imported products shall be equitable in relation to any fees chargeable for assessing the conformity of like products of domestic origin or originating in any other country, taking into account communication, transportation and other costs arising from differences between location of facilities of the applicant and the conformity assessment body.
	6.  Các Bên khẳng định lại nghĩa vụ của mình theo Điều 5.2.5 của Hiệp định TBT rằng phí đánh giá sự phù hợp bắt buộc đối với sản phẩm nhập khẩu phải được tính công bằng với tất cả các sản phẩm tương tự có nguồn gốc trong nước hoặc có nguồn gốc của các nước bên ngoài, có tính đến chi phí thông tin liên lạc, giao thông vận tải và chi phí khác phát sinh từ sự khác biệt giữa địa điểm của người nộp đơn và tổ chức đánh giá sự phù hợp.
	Chưa phù hợp

Luật Chất lượng SPHH, Luật TC&QCKT và các VB hướng dẫn chưa có quy định về nội dung này
	 - Luật Chất lượng SPHH
- Luật TC&QCKT
	Sửa đổi, bổ sung Chất lượng SPHH và Luật TC&QCKT

	4.
	Article 5.8
Market Surveillance
	Điều 5.8

 Giám sát trên thị trường
	
	
	

	
	The Parties shall:

(a) exchange views on market surveillance and enforcement activities;
	Hai Bên cam kết:
(a) trao đổi quan điểm về giám sát trên thị trường và các hoạt động thực thi pháp luật;

	Phù hợp

- Luật Chất lượng SPHH (Mục 5)

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN 
	Luật Chất lượng SPHH và các VB hướng dẫn 
	

	
	(b) ensure that market surveillance functions are carried out by the competent authorities and that no conflicts of interest exist between the market surveillance function and the conformity assessment function; and
	b) bảo đảm rằng các chức năng giám sát trên thị trường được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền, và đảm bảo rằng không có xung đột lợi ích giữa chức năng giám sát trên thị trường và chức năng đánh giá sự phù hợp;
	
	
	

	
	(c) 
ensure that there are no conflicts of interest between market surveillance bodies and the economic operators subject to control or supervision.
	(c) bảo đảm rằng không có xung đột lợi ích giữa các tổ chức thực hiện giám sát trên thị trường và doanh nghiệp chịu sự kiểm soát hoặc giám sát.

	
	
	

	5
	Article 5.9. Marking and Labelling
	Điều 5.9. Ghi dấu và ghi nhãn
	
	
	

	
	1. The Parties notethat a technical regulation may include or deal exclusively with marking or labelling requirements. When a Party's technical regulations containmandatory marking or labelling requirements, that Party shall observe the principles of Article 2.2 of the TBT Agreement, in particular, that technical regulations shall not be prepared with a view to, or with the effect of, creating unnecessary obstacles to international trade, and that they shall not be more trade restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective.
	1. Hai Bên thống nhất rằng một quy chuẩn kỹ thuật có thể bao gồm hoặc quy định riêng về các yêu cầu ghi dấu hoặc ghi nhãn. Khi các quy chuẩn kỹ thuật của một Bên có yêu cầu ghi dấu hoặc ghi nhãn bắt buộc, Bên đó phải tuân thủ các nguyên tắc của Điều 2.2 của Hiệp định TBT, cụ thể các quy chuẩn kỹ thuật này không được xây dựng với mục đích tạo ra những trở ngại không cần thiết cho thương mại quốc tế, và không nên hạn chế thương mại hơn mức cần thiết để thực thi một mục tiêu hợp pháp.
	Phù hợp

- Luật Chất lượng SPHH

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP

- Nghị định số 111/2021/NĐ-CP

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN 
	Luật Chất lượng SPHH, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, Nghị định số 111/2021/NĐ-CP, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN, Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN
	

	
	2. When requiring mandatory marking or labelling of products, a Party shall:

(a) only require information which is relevant for consumers or users of the product or which indicates the product's conformity with the mandatory technical requirements;
	2. Khi yêu cầu ghi dấu hoặc ghi nhãn bắt buộc đối với sản phẩm, một Bên phải:

(a) chỉ yêu cầu các thông tin có liên quan đến người tiêu dùng hoặc người sử dụng sản phẩm để chỉ rõ sự phù hợp của sản phẩm với các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc;

	Phù hợp

- Luật Chất lượng SPHH

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP

- Nghị định số 111/2021/NĐ-CP

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN
	Luật Chất lượng SPHH, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, Nghị định số 111/2021/NĐ-CP, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN, Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN
	

	
	(b) not require any prior approval, registration or certification of the labels or markings of products as a precondition for placing on its market products that otherwise comply with its mandatory technical requirements, unless it is necessary in view of the risk of the products to human, animal or plant health or life, the environment or national security; this provision is without prejudice to the right of the Party to require prior approval of the specific information to be provided on the label or marking in light of the relevant domestic regulations;
	(b) không được yêu cầu phê duyệt trước, đăng ký trước hoặc chứng nhận trước đối với nhãn hoặc dấu của sản phẩm làm điều kiện để lưu thông sản phẩm trên thị trường trong khi sản phẩm đó đã phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật trừ khi cần thiết để xem xét rủi ro của sản phẩm đối với sức khỏe hay cuộc sống của con người, động vật hoặc thực vật, môi trường hoặc an ninh quốc gia; Quy định này không ảnh hưởng đến quyền của một Bên trong việc yêu cầu phê chuẩn trước các thông tin cụ thể sẽ được cung cấp trên nhãn hoặc ghi dấu phù hợp với các quy định của luật pháp trong nước có liên quan;
	
	
	

	
	(c) in the event that it requires the use of a unique identification number by economic operators, issue that number to the economic operators of the other Party without undue delay and on a non-discriminatory basis;
	(c)   trường hợp khi một Bên yêu cầu sử dụng mã số nhận dạng duy nhất của doanh nghiệp, Bên đó phải cung cấp mã số đó cho doanh nghiệp của Bên kia không được chậm trễ và trên cơ sở không phân biệt đối xử;
	
	
	

	
	(d) provided it is not misleading, contradictory or confusing in relation to the information required in the Party importing the goods, permit the following:

(i) information in other languages in addition to the language required in the Party importing the goods;

(ii) internationally accepted nomenclatures, pictograms, symbols or graphics; or

additional information to that required in the Party importing the goods;
	(d)  miễn là không gây hiểu lầm, mâu thuẫn hoặc khó hiểu với các thông tin yêu cầu cung cấp bởi Bên nhập khẩu hàng hoá, một Bên phải cho phép như sau:
i. thông tin bằng các ngôn ngữ khác bổ sung ngoài ngôn ngữ theo yêu cầu của Bên nhập khẩu hàng hoá;
ii. các thuật ngữ, chữ tượng hình, biểu tượng hoặc hình ảnh được chấp nhận quốc tế

iii. thông tin bổ sung yêu cầu tại  Bên nhập khẩu hàng hoá.
	
	
	

	
	(e) accept that labelling, including supplementary labelling or corrections to labelling, take place, where relevant, in authorised premises, such as in customs or bonded licensed warehouses at the point of import, in the importing Party prior to the distribution and sale of the product; the Party may require that the original labelling is not removed;
	(e)  các Bên phải chấp nhận rằng việc ghi nhãn, bao gồm ghi nhãn bổ sung hoặc sửa nhãn, được thực hiện ở những nơi liên quan, tại các cơ sở được cho phép (ví dụ, cơ quan hải quan hoặc kho ngoại quan được cấp phép tại điểm nhập khẩu) tại Bên nhập khẩu trước khi phân phối và bán các sản phẩm. Một Bên có thể đưa ra yêu cầu không được gỡ bỏ nhãn gốc.
	
	
	

	
	(f) when it considers that the legitimate objectives under the TBT Agreement are not compromised, endeavour to accept non-permanent or detachable labels, or marking or labelling in the accompanying documentation rather than physically attached to the product.
	(f) khi một bên nhận thấy các mục tiêu hợp pháp của Hiệp định TBT không bị ảnh hưởng, khuyến khích chấp nhận dán nhãn không cố định hoặc nhãn rời, hoặc ghi dấu hoặc ghi nhãn nộp cùng hồ sơ đi kèm mà không phải gắn cơ học lên sản phẩm.
	
	
	


III. Bảng rà soát các văn bản liên quan đến quy định tại cam kết TBT trong Hiệp định RCEP

	STT
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam phù hợp/chưa phù hợp

(ghi rõ đã phù hợp

hoặc chưa phù hợp)
	Pháp luật hiện hành quy định
	Văn bản QPPL kiến nghị (sửa đổi, bổ sung các văn bản nào)

	1
	Article 6.5: International Standards, Guides, and Recommendations 
	Điều 6.5: Tiêu chuẩn, Hướng dẫn và Khuyến nghị Quốc tế


	
	
	

	
	1. The Parties recognise the important role that international standards, guides, and recommendations can play in the harmonisation of technical regulations, conformity assessment procedures, and national standards, and in reducing unnecessary barriers to trade. 
	1. Các Bên thừa nhận vai trò quan trọng của các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế trong việc hài hòa các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và tiêu chuẩn quốc gia, và trong việc giảm thiểu các rào cản không cần thiết đối với thương mại.


	Phù hợp

- Luật TC&QCKT

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN 

- Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN 


	- Luật TC&QCKT

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN 

- Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN  
	

	
	2. In determining whether an international standard, guide, or recommendation within the meaning of Articles 2 and 5 and Annex 3 of the TBT Agreement exists, each Party takes into account the principles set out in the Decision of the Committee on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations with relation to Articles 2, 5 and Annex 3 of the Agreement (G/TBT/9, 13 November 2000, Annex 4), and subsequent relevant decisions and recommendations in this regard, adopted by the WTO Committee on Technical Barriers to Trade (hereinafter referred to as “WTO TBT Committee” in this Chapter).
	2. Để xác định liệu có tồn tại một tiêu chuẩn, hướng dẫn hoặc khuyến nghị quốc tế theo nghĩa của Điều 2 và 5 và Phụ lục 3 của Hiệp định TBT hay không, mỗi Bên phải tính đến các nguyên tắc được nêu trong Quyết định của Ủy ban về Nguyên tắc xây dựng Tiêu chuẩn, Hướng dẫn và Khuyến nghị Quốc tế liên quan đến Điều 2, 5 và Phụ lục 3 của Hiệp định (G/TBT/9, ngày 13 tháng 11 năm 2000, Phụ lục 4), và các quyết định và khuyến nghị liên quan tiếp theo về vấn đề này, đã được Ủy ban WTO thông qua về Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (sau đây được gọi là “Ủy ban TBT của WTO” trong Chương này).
	Phù hợp

- Luật TC&QCKT

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN 


	- Luật TC&QCKT

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN
	

	
	3. The Parties shall, where appropriate, strengthen coordination and communication with each other in the context of discussions on international standards and related issues in other international fora, such as the WTO TBT Committee
	3. Khi thích hợp, các Bên sẽ tăng cường phối hợp và liên lạc với nhau trong bối cảnh các cuộc thảo luận về các tiêu chuẩn quốc tế và các vấn đề liên quan tại các diễn đàn quốc tế khác, chẳng hạn như Ủy ban TBT của WTO.


	Phù hợp

- Luật TC&QCKT


	Luật TC&QCKT


	

	2
	Article 6.6: Standards 
	Điều 6.6: Tiêu chuẩn
	
	
	

	
	1. With respect to the preparation, adoption, and application of standards, each Party shall ensure that its standardising body or bodies that prepare, adopt, and apply national standards accept and comply with Annex 3 of the TBT Agreement. 
	1. Đối với việc biên soạn, chấp nhận và áp dụng tiêu chuẩn, mỗi Bên phải đảm bảo rằng cơ quan tiêu chuẩn hóa của mình hoặc các cơ quan nơi biên soạn, chấp nhận và áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia phải chấp thuận và tuân thủ Phụ lục 3 của Hiệp định TBT.
	Phù hợp

- Luật TC&QCKT

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN 


	- Luật TC&QCKT

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN 


	

	
	2. Where modifications to the contents or structure of the relevant international standards were necessary in developing a Party’s national standards, that Party shall, on request of another Party, encourage its standardising body or bodies to provide what the differences in the contents and structure are, and the reason for those differences. Any fees charged for this service shall, apart from the real cost of delivery, be the same for foreign and domestic persons.

Further to paragraph 2, each Party shall ensure that its standardising body or bodies ensure that the modifications of the contents and structure of international standards are not prepared, adopted, or applied with a view to, or with the effect of, creating unnecessary obstacles to international trade.
	2. Trong trường hợp cần thiết phải sửa đổi nội dung hoặc cấu trúc của các tiêu chuẩn quốc tế liên quan để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của một Bên, thì Bên đó, theo yêu cầu của Bên khác, phải khuyến khích cơ quan hoặc các cơ quan tiêu chuẩn hóa của mình cung cấp những điểm khác biệt về nội dung và cấu trúc, và lý do cho những khác biệt đó. Bất kỳ khoản phí nào tính cho dịch vụ này, ngoài chi phí giao hàng thực tế, đều phải như nhau đối với người nước ngoài và người trong nước.

Ngoài khoản 2, mỗi Bên phải đảm bảo rằng cơ quan hoặc các cơ quan tiêu chuẩn hóa của mình đảm bảo những điểm sửa đổi về nội dung và cấu trúc của các tiêu chuẩn quốc tế không được soạn thảo, chấp nhận hoặc áp dụng với mục đích hoặc có tác dụng tạo ra những trở ngại không cần thiết đối với thương mại quốc tế.
	Chưa phù hợp

- Luật TC&QCKT

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP


	- Luật TC&QCKT

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP


	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT;

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2007/NĐ-CP và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP 



	
	4. Each Party shall encourage cooperation between the relevant standardising body or bodies in its territory and the standardising body or bodies of other Parties, in areas such as: (a) exchange of information on standards; (b) exchange of information relating to standard setting procedures; and (c) international standardising activities in areas of mutual interest
	4. Mỗi Bên phải khuyến khích sự hợp tác giữa cơ quan hoặc các cơ quan tiêu chuẩn hóa có liên quan trong lãnh thổ của mình và cơ quan hoặc các cơ quan tiêu chuẩn hóa của các Bên khác, trong các lĩnh vực như:

(a) trao đổi thông tin về tiêu chuẩn; (b) trao đổi thông tin liên quan đến các quy trình xây dựng tiêu chuẩn; và (c) các hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế trong các lĩnh vực các bên cùng quan tâm.
	Phù hợp

Luật TC&QCKT 
	Luật TC&QCKT
	

	3
	Article 6.7: Technical Regulations 
	Điều 6.7: Quy Chuẩn kỹ thuật


	
	
	

	
	1. Each Party shall use relevant international standards or the relevant parts of them, to the extent provided in paragraph 4 of Article 2 of the TBT Agreement, as a basis for its technical regulations. Where a Party does not use such international standards, or their relevant parts, as a basis for its technical regulations, it shall, on request of another Party, explain the reasons therefor. 


	1. Mỗi Bên sẽ sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế liên quan hoặc các phần liên quan của chúng, trong phạm vi quy định tại khoản 4 Điều 2 của Hiệp định TBT, làm cơ sở cho các quy chuẩn kỹ thuật của mình. Khi một Bên không sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế đó hoặc các phần liên quan của chúng làm cơ sở cho các quy chuẩn kỹ thuật của mình, thì theo yêu cầu của một Bên khác, Bên đó phải giải thích lý do.
	Phù hợp

Luật TC&QCKT
	- Luật TC&QCKT;

- Nghị định 78/2018/NĐ-CP;

- Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN.
	

	
	2. In implementing paragraph 2 of Article 2 of the TBT Agreement, each Party shall consider available alternatives in order to ensure that the proposed technical regulations to be adopted are not more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective.
	2. Khi thực hiện khoản 2 Điều 2 của Hiệp định TBT, mỗi Bên sẽ xem xét các giải pháp thay thế sẵn có để đảm bảo rằng các quy chuẩn kỹ thuật được đề xuất áp dụng sẽ không hạn chế thương mại hơn mức cần thiết để thực hiện một mục tiêu pháp lý.
	Phù hợp

- Luật TC&QCKT

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP


	- Luật TC&QCKT;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP 


	

	
	3. Each Party shall give positive consideration to accepting as equivalent, technical regulations of another Party, even if those regulations differ from its own, provided it is satisfied that those regulations adequately fulfil the objectives of its own regulations.
	3. Mỗi Bên sẽ xem xét tích cực việc chấp nhận các quy chuẩn kỹ thuật tương đương của Bên khác, ngay cả khi các quy định đó khác với các quy định của mình, miễn là các quy định đó đáp ứng đầy đủ các mục tiêu của các quy định của mình.
	Chưa phù hợp

- Luật TC & QCKT

- Luật Chất lượng SPHH


	
	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT;

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH 

	
	4. Where a Party does not accept a technical regulation of another Party as equivalent to its own, it shall, on request of the other Party, explain the reasons for its decision. 6-5
	4. Trường hợp một Bên không chấp nhận quy chuẩn kỹ thuật của Bên khác tương đương với quy chuẩn kỹ thuật của mình, thì theo yêu cầu của Bên kia, phải giải thích lý do cho quyết định của mình.
	Chưa phù hợp

 - Luật TC & QCKT

- Luật Chất lượng SPHH


	
	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC & QCKT

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH



	
	5. In implementing paragraph 8 of Article 2 of the TBT Agreement, when a Party does not specify technical regulations based on product requirements in terms of performance rather than design or descriptive characteristics, the Party shall, on request of another Party, provide its reason therefor.
	5. Khi thực hiện khoản 8 Điều 2 của Hiệp định TBT, khi một Bên không quy định các quy chuẩn kỹ thuật dựa trên các yêu cầu của sản phẩm về tính năng hơn là thiết kế hoặc mô tả đặc tính, thì Bên đó, theo yêu cầu của Bên khác, cung cấp lý do của mình.
	Phù hợp

Điểm c khoản 4 Điều 6 Luật TC&QCKT
	Luật TC&QCKT
	

	
	6. Except where urgent problems of safety, health, environmental protection, or national security arise or threaten to arise, Parties shall allow a reasonable interval between the publication of technical regulations and their entry into force in order to provide sufficient time for producers in exporting Parties to adapt their products or methods of production to the requirements of importing Parties. For the purposes of this paragraph, “reasonable interval” shall be understood to mean normally a period of not less than six months, except when this would be ineffective in fulfilling the legitimate objectives pursued by the technical regulation. 
	6. Trừ trường hợp các vấn đề khẩn cấp về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường, an ninh quốc gia phát sinh hoặc có nguy cơ phát sinh, các Bên sẽ cho phép một khoảng thời gian hợp lý giữa việc công bố quy chuẩn kỹ thuật đến khi quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực để cung cấp đủ thời gian cho các nhà sản xuất của các Bên xuất khẩu điều chỉnh sản phẩm hoặc phương pháp sản xuất của mình theo yêu cầu của các Bên nhập khẩu. Theo mục đích của khoản này, “khoảng thời gian hợp lý” sẽ được hiểu thông thường là khoảng thời gian không ít hơn sáu tháng, trừ trường hợp điều này không hiệu quả trong việc thực hiện các mục tiêu pháp lý mà quy chuẩn kỹ thuật đề ra.
	Phù hợp

- Luật TC&QCKT

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP 


	- Luật TC&QCKT

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP
	

	
	7. On request of a Party that has an interest in developing a technical regulation similar to a technical regulation of another Party, the requested Party shall provide, to the extent practicable, relevant information, including studies or documents, except for confidential information, on which it has relied in its development.
	7. Theo yêu cầu của một Bên có quan tâm đến việc xây dựng một quy chuẩn kỹ thuật tương tự như quy chuẩn kỹ thuật của một Bên khác, Bên được yêu cầu sẽ cung cấp, trong phạm vi có thể, thông tin liên quan, bao gồm các nghiên cứu hoặc tài liệu, ngoại trừ thông tin bí mật, mà họ đã dựa vào trong quá trình xây dựng.
	Chưa phù hợp

Luật TC&QCKT 
	
	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT (bổ sung quy định về Điểm hỏi đáp TBT)

	
	8. Each Party shall uniformly and consistently apply its technical regulations that are prepared and adopted by its central government bodies to its whole territory. For greater certainty, nothing in this paragraph shall be construed to prevent local government bodies from preparing, adopting, and applying additional technical regulations in a manner consistent with the provisions of the TBT Agreement.
	8. Mỗi Bên phải áp dụng thống nhất và nhất quán các quy chuẩn kỹ thuật của mình do các cơ quan trung ương của mình biên soạn và thông qua trên toàn lãnh thổ của mình. Để rõ ràng hơn, không có điều gì trong khoản này được hiểu là ngăn cản các cơ quan chính quyền địa phương biên soạn, chấp nhận và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật bổ sung theo cách phù hợp với các quy định của Hiệp định TBT.
	Phù hợp
- Luật TC&QCKT (điểm d khoản 4 Điều 6; khoản 1, 2 Điều 33)

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số
- Thông tư 26/2019/TT-BKHCN 
	- Luật TC&QCKT (điểm d khoản 4 Điều 6; khoản 1, 2 Điều 33)

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định số
- Thông tư 26/2019/TT-BKHCN
	

	4
	Article 6.8: Conformity Assessment Procedures 
	Điều 6.8: Quy trình đánh giá sự phù hợp
	
	
	

	
	1. Further to paragraph 4 of Article 5 of the TBT Agreement, each Party shall ensure that central government bodies use relevant international standards or their relevant parts as a basis for their conformity assessment procedures, except where, as duly explained upon request, such international standards or relevant parts are inappropriate for the Party concerned, for, inter alia, such reasons as: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment; fundamental climatic or other geographical factors; fundamental technological or infrastructural problems. 6-6 
	1. Ngoài khoản 4 Điều 5 của Hiệp định TBT, mỗi Bên phải đảm bảo rằng các cơ quan trung ương sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế liên quan hoặc các phần liên quan của chúng làm cơ sở cho quy trình đánh giá sự phù hợp của họ, trừ trường hợp được giải thích hợp lý theo yêu cầu, rằng các tiêu chuẩn hoặc các phần liên quan của tiêu chuẩn là bất hợp lý với Bên có liên quan, vì các lý do khác nhau, chẳng hạn như: yêu cầu an ninh quốc gia; ngăn chặn các hành vi lừa đảo; bảo vệ sức khoẻ hoặc sự an toàn của con người, cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật hoặc thực vật, hoặc môi trường; các yếu tố khí hậu hoặc địa lý cơ bản khác; các vấn đề cơ bản về công nghệ hoặc cơ sở hạ tầng.


	1. Phù hợp

Luật TC&QCKT (Điều 7, Điều 8) đã quy định nội dung này


	1. Luật TC&QCKT và các văn bản hướng dẫn


	

	
	2. Each Party recognises the importance of accepting the results of conformity assessment procedures conducted in another Party with a view to increasing efficiency, avoiding duplication, and ensuring cost effectiveness of conformity assessments.
	2. Mỗi Bên thừa nhận tầm quan trọng của việc chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp được thực hiện ở một Bên khác nhằm tăng hiệu quả, tránh trùng lặp và đảm bảo hiệu quả chi phí của đánh giá sự phù hợp.
	2. Phù hợp

Luật TC&QCKT (Điều 8, Điều 57), Luật Chất lượng SPHH (Điều 6, Điều 26), Nghị định số 127/2007/NĐ-CP (Điều 19), Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN đã quy định về thừa nhận lẫn nhau kết quả ĐGSPH
	2. Luật TC&QCKT và các văn bản hướng dẫn
	

	
	3. Each Party shall ensure, whenever possible, that results of conformity assessment procedures in another Party are accepted, even when those procedures differ from its own, unless those procedures do not offer an assurance of conformity with applicable technical regulations or standards equivalent to its own procedures.
	3. Mỗi Bên phải đảm bảo, bất cứ khi nào có thể, rằng kết quả đánh giá sự phù hợp của một Bên khác được chấp nhận, ngay cả khi các quy trình đó khác với các quy trình  của mình, trừ khi các quy trình đó không đảm bảo sự phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc các tiêu chuẩn tương đương với quy trình riêng của họ.
	3. Chưa phù hợp

Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH chưa có quy định rõ về nội dung này


	3. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn


	3. Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT;  Luật Chất lượng SPHH; Các văn bản hướng dẫn 2 luật

	
	4. A Party shall, on request of another Party, explain its reasons for not accepting the results of a conformity assessment procedure conducted in the other Party.
	4. Một Bên, theo yêu cầu của Bên khác, phải giải thích lý do của việc không chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp được thực hiện ở Bên kia.
	4. Chưa phù hợp

Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH chưa có quy định rõ về nội dung này


	4. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn
	4. Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT;  Luật Chất lượng SPHH; Các văn bản hướng dẫn 2 luật

	
	5. Each Party recognises that, depending on the situation of the Party and the specific sectors involved, a broad range of mechanisms exists to facilitate the acceptance of the results of conformity assessment procedures conducted in another Party. Such mechanisms may include: 

(a) mutual recognition agreements for the results of conformity assessment procedures conducted by bodies in the Parties concerned;
	5. Mỗi Bên thừa nhận rằng, tùy thuộc vào tình hình của Bên đó và các ngành cụ thể có liên quan, có một loạt các cơ chế tồn tại để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp được thực hiện ở Bên khác. Các cơ chế có thể bao gồm:

(a) các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá sự phù hợp do các cơ quan của các Bên liên quan tiến hành;
	5a. Phù hợp

Luật TC&QCKT (Điều 8, Điều 57), Luật Chất lượng SPHH (Điều 6, Điều 26), Nghị định số 127/2007/NĐ-CP (Điều 19), Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN có quy định về nội dung này
	5a. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn


	

	
	(b) cooperative (voluntary) arrangements between accreditation bodies or those between conformity assessment bodies in the Parties concerned;

	(b) các thỏa thuận hợp tác (tự nguyện) giữa các cơ quan công nhận hoặc giữa các cơ quan đánh giá sự phù hợp của các Bên liên quan;
	5b. Chưa phù hợp

Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH chưa có quy định rõ về nội dung này
	5b. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn
	5b.  Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT;  Luật Chất lượng SPHH; Các văn bản hướng dẫn 2 luật

	
	(c) the use of accreditation to qualify conformity assessment bodies, including through relevant multilateral agreements or arrangements, to recognise the accreditation granted by other Parties;
	(c) sử dụng công nhận để sát hạch các tổ chức đánh giá sự phù hợp, bao gồm thông qua các thỏa thuận hoặc hiệp định đa phương có liên quan, để thừa nhận kết quả công nhận do các Bên khác cấp;
	5c. Phù hợp

Luật TC&QCKT (Điều 48, Điều 57), Luật Chất lượng SPHH (26), Nghị định 127/2007/NĐ-CP,  Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN có quy định về nội dung này
	5c. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn
	

	
	(d) the designation of conformity assessment bodies in another Party;
	(d) chỉ định các cơ quan đánh giá sự phù hợp ở một Bên khác;
	5d. Phù hợp

Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH, Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN ngày 15/11/2013 của Bộ KHCN đã quy định về nội dung này
	5d. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn
	

	
	(e) unilateral recognition by a Party of results of conformity assessment procedures conducted in another Party; and
	(e) một Bên đơn phương công nhận kết quả của quy trình đánh giá sự phù hợp được thực hiện ở một Bên khác; và
	5e. Chưa hoàn toàn phù hợp

Mặc dù tại các VB hướng dẫn QCVN có quy định đơn phương chấp nhận kết quả ĐGSPH của TC ĐGSPH tại nước ngoài. Tuy nhiên, trong Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH chưa có quy định rõ về nội dung này
	5e. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn
	5e. Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT;  Luật Chất lượng SPHH; Các văn bản hướng dẫn 2 luật

	
	(f) manufacturer's or supplier's declaration of conformity.
	(f) công bố sự phù hợp của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp.
	5f. Phù hợp

Luật TC&QCKT (Điều 62), Luật Chất lượng SPHH (Điều 23), Nghị định 127/2007/NĐ-CP (Điều 24) đã quy định về nội dung này
	5f. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn
	

	
	6. Upon reasonable request, the Parties concerned shall exchange information or share experiences on the mechanisms referred to 6-7 in paragraph 5, including their development and application, with a view to facilitating the acceptance of the results of conformity assessment procedures.
	6. Khi có yêu cầu hợp lý, các Bên liên quan sẽ trao đổi thông tin hoặc chia sẻ kinh nghiệm về các cơ chế nêu tại khoản 5 Điều này, bao gồm cả việc xây dựng và áp dụng chúng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp nhận kết quả của quy trình đánh giá sự phù hợp.
	6. Chưa phù hợp

Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH chưa có quy định rõ về nội dung này
	6. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn
	6. Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; Luật Chất lượng SPHH; Các văn bản hướng dẫn 2 luật



	
	7. The Parties recognise the important role that relevant international, including regional, organisations can play in cooperation in the area of conformity assessment. In this regard, each Party shall take into consideration the participation status or membership in such organisations of relevant bodies in the Parties in facilitating this cooperation.
	7. Các Bên thừa nhận vai trò quan trọng mà các tổ chức quốc tế, bao gồm cả các tổ chức khu vực liên quan, có thể thực hiện hợp tác trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp. Về vấn đề này, mỗi Bên phải xem xét tư cách tham gia hoặc tư cách thành viên trong các tổ chức như vậy của các cơ quan có liên quan của các Bên để tạo điều kiện cho sự hợp tác này.
	7. Phù hợp

Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP đã quy định nội dung này
	7. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn
	7. Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; Luật Chất lượng SPHH; Các văn bản hướng dẫn 2 luật



	
	8. The Parties agree to encourage cooperation between their relevant conformity assessment bodies in working closer with a view to facilitating the acceptance of conformity assessment results between Parties.
	8. Các Bên nhất trí khuyến khích sự hợp tác giữa các cơ quan đánh giá sự phù hợp liên quan của mình trong việc hợp tác chặt chẽ hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp giữa các Bên.
	8. Phù hợp

Luật TC&QCKT (Điều 8), Luật Chất lượng SPHH (Điều 6) đã quy định rõ về nội dung này


	8. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn


	

	
	9. Each Party shall, whenever possible, permit the participation of conformity assessment bodies in another Party in its conformity assessment procedures under conditions no less favourable than those accorded to conformity assessment bodies in the Party.
	9. Mỗi Bên, bất cứ khi nào có thể, cho phép sự tham gia của các cơ quan đánh giá sự phù hợp của một Bên khác trong các quy trình đánh giá sự phù hợp của mình trong các điều kiện không kém thuận lợi hơn so với các điều kiện dành cho các cơ quan đánh giá sự phù hợp của Bên đó.
	9, 10. Chưa hoàn toàn phù hợp

Hiện nay, yêu cầu đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp trong và ngoài nước là tương đương nhau, không có phân biệt giữa 2 đối tượng tổ chức đánh giá sự phù hợp này (Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP, Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN). Tuy nhiên, Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH chưa có quy định rõ về nội dung không cho phép các cơ quan đánh giá sự phù hợp của Bên khác tham gia vào các quy trình đánh giá sự phù hợp của mình
	9, 10. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn


	9, 10. Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT; Luật Chất lượng SPHH; Các văn bản hướng dẫn 2 luật



	
	10. Where a Party permits participation of its conformity assessment bodies and does not permit participation of conformity assessment bodies in another Party in its conformity assessment procedures, it shall, on request of that other Party, explain the reason for its refusal decision.
	10. Trường hợp một Bên cho phép sự tham gia của các cơ quan đánh giá sự phù hợp của mình và không cho phép các cơ quan đánh giá sự phù hợp của Bên khác tham gia vào các quy trình đánh giá sự phù hợp của mình, thì theo yêu cầu của Bên kia, phải giải thích lý do đưa ra quyết định từ chối đó.
	
	
	

	5
	Article 6.9: Cooperation 
	Điều 6.9: Hợp tác 
	
	
	

	
	1. The Parties shall strengthen their cooperation in the field of standards, technical regulations, and conformity assessment procedures, consistent with the objectives of this Chapter. 
	1. Các Bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp, phù hợp với các mục tiêu của Chương này. 


	Phù hợp
Luật TC&QCKT (Điều 8), Luật Chất lượng SPHH (Điều 6) đã quy định về nội dung này


	- Luật TC&QCKT, 

- Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn


	

	
	2. Each Party shall, on request of another Party, give positive consideration to proposals for cooperation on matters of mutual interest on standards, technical regulations, and conformity assessment procedures.
	2. Mỗi Bên, theo yêu cầu của Bên khác, sẽ xem xét tích cực các đề xuất hợp tác về các vấn đề hai bên cùng quan tâm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp.
	 Phù hợp
Luật TC&QCKT (Điều 8), Luật Chất lượng SPHH (Điều 6) đã quy định về nội dung này


	- Luật TC&QCKT,

- Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn


	

	
	3. Such cooperation, which shall be on mutually determined terms and conditions, may include: (a) advice, technical assistance or capacity building relating to the development and application of standards, technical regulations, and conformity assessment procedures; 6-8 (b) cooperation between conformity assessment bodies, both governmental and non-governmental, in the Parties, on matters of mutual interest; (c) cooperation in areas of mutual interest in the work of relevant regional and international bodies relating to the development and application of standards and conformity assessment procedures, such as enhancing participation in the frameworks for mutual recognition developed by relevant regional and international bodies; (d) enhancing cooperation in the development and improvement of standards, technical regulations, and conformity assessment procedures; and (e) strengthening communication and coordination in the WTO TBT Committee and other relevant international or regional fora.
	3. Sự hợp tác như vậy, sẽ dựa trên các điều khoản và điều kiện cùng xác định, có thể bao gồm: (a) tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật hoặc nâng cao năng lực liên quan đến việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp; (b) hợp tác giữa các cơ quan đánh giá sự phù hợp, cả chính phủ và phi chính phủ, ở các Bên về các vấn đề cùng quan tâm; (c) hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm trong hoạt động của các cơ quan khu vực và quốc tế liên quan liên quan đến việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp, chẳng hạn như tăng cường tham gia vào các khuôn khổ công nhận lẫn nhau do các cơ quan khu vực và quốc tế có liên quan xây dựng; (d) tăng cường hợp tác trong việc xây dựng và soát xét các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp; và (e) tăng cường trao đổi và phối hợp trong Ủy ban TBT của WTO và các diễn đàn quốc tế hoặc khu vực có liên quan.
	Phù hợp

Luật TC&QCKT (Điều 8), Luật Chất lượng SPHH (Điều 6) đã quy định về nội dung này


	- Luật TC&QCKT

- Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn


	

	
	4. Each Party shall, on request of another Party, give consideration to sector specific proposals for mutual benefit for cooperation under this Chapter.
	4. Mỗi Bên, theo yêu cầu của Bên khác, sẽ xem xét các đề xuất cụ thể các ngành để hợp tác cùng có lợi theo Chương này.
	 Phù hợp
Luật TC&QCKT (Điều 8), Luật Chất lượng SPHH (Điều 6) đã quy định về nội dung này
	- Luật TC&QCKT

- Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn
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	Article 6.10: Technical
	Điều 6.10: Thảo luận kỹ thuật 
	
	
	

	
	Discussions 1. When a Party considers the need to resolve an issue related to trade and provisions under this Chapter, it may make a written request for technical discussions. The requested Party shall respond as early as possible to such a request. 
	1. Khi một Bên xét thấy cần phải giải quyết một vấn đề liên quan đến thương mại và các quy định theo Chương này, Bên đó có thể đưa ra yêu cầu bằng văn bản để thảo luận kỹ thuật. Bên được yêu cầu sẽ trả lời yêu cầu đó càng sớm càng tốt. 


	Phù hợp

- Luật TC&QCKT (Điều 32) 

- Nghị định 127/2007/NĐ-CP

- Nghị định 78/2018/NĐ-CP

- Thông tư 26/2019/TT-BKHCN đã quy định về nội dung này


	Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn
	

	
	2. The requested Party shall enter into technical discussions with the requesting Party within 60 days, unless otherwise mutually determined by the Parties concerned, with a view to reaching a mutually satisfactory solution. Technical discussions may be conducted via any means agreed by the Parties concerned.
	2. Bên được yêu cầu sẽ thảo luận kỹ thuật với Bên yêu cầu trong vòng 60 ngày, trừ khi các Bên liên quan có xác định khác nhau, nhằm đạt được một giải pháp thỏa đáng cho cả hai Bên. Các cuộc thảo luận kỹ thuật có thể được tiến hành thông qua bất kỳ phương tiện nào được các Bên liên quan đồng ý
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	Article 6.11: Transparency 
	Điều 6.11: Tính minh bạch
	
	
	

	
	1. The Parties recognise the importance of the provisions relating to transparency in the TBT Agreement. In this respect, the Parties shall take into account relevant decisions and recommendations in the Decisions and Recommendations adopted by the WTO Committee on Technical Barriers to Trade since 1 January 1995 6-9 (G/TBT/1/Rev.13), as may be revised, issued by the WTO TBT Committee. 
	1. Các Bên thừa nhận tầm quan trọng của các điều khoản liên quan đến tính minh bạch trong Hiệp định TBT. Về mặt này, các Bên sẽ xem xét các quyết định và khuyến nghị liên quan trong các Quyết định và Khuyến nghị được Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của WTO thông qua kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 (G / TBT / 1 / Rev.13), có thể được sửa đổi, do Ủy ban TBT của WTO ban hành.
	1, 2, 3, 4, 5. Phù hợp

Luật TC&QCKT (Điều 32), Nghị định 127/2007/NĐ-CP, Nghị định 78/2018/NĐ-CP, Thông tư 26/2019/TT-BKHCN đã quy định về nội dung này


	1, 2, 3, 4, 5. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn


	

	
	2. Upon written request, a Party shall provide to the requesting Party, if already available, the full text or summary of its notified technical regulations and conformity assessment procedures in the English language. If unavailable, the Party shall provide to the requesting Party a summary stating the requirements of the notified technical regulations and conformity assessment procedures in the English language, within a reasonable period of time agreed by the Parties concerned and, if possible, within 30 days after receiving the written request. In implementing the preceding sentence, the contents of the summary shall be determined by the requested Party.
	2. Khi có yêu cầu bằng văn bản, một Bên phải cung cấp cho Bên yêu cầu, nếu đã có, toàn bộ văn bản hoặc bản tóm tắt về các quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp đã được công bố của mình bằng tiếng Anh. Nếu không có sẵn, Bên đó sẽ cung cấp cho Bên yêu cầu một bản tóm tắt nêu rõ các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật đã được công bố và các quy trình đánh giá sự phù hợp bằng tiếng Anh, trong một khoảng thời gian hợp lý do các Bên liên quan đồng ý và, nếu có thể, trong vòng 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản. Khi đó, nội dung của bản tóm tắt sẽ do Bên được yêu cầu xác định.
	
	
	

	
	3. Each Party shall, on request of another Party, provide information regarding the objectives of, and rationale for, a technical regulation or conformity assessment procedure that the requested Party has adopted or is proposing to adopt.
	3. Mỗi Bên, theo yêu cầu của Bên khác, cung cấp thông tin liên quan đến mục tiêu và cơ sở lý luận của quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình đánh giá sự phù hợp mà Bên được yêu cầu đã thông qua hoặc đang đề xuất chấp nhận.
	
	
	

	
	4. Each Party shall normally allow 60 days from the date of notification to the WTO in accordance with paragraph 9 of Article 2 and paragraph 6 of Article 5 of the TBT Agreement for the other Parties to provide comments in writing, except where urgent problems of safety, health, environmental protection, or national security arise or threaten to arise. Each Party shall take the comments of another Party into account and shall endeavour to provide responses to those comments upon request.
	4. Mỗi Bên thông thường sẽ cho phép 60 ngày kể từ ngày thông báo cho WTO theo khoản 9 Điều 2 và khoản 6 Điều 5 của Hiệp định TBT để các Bên khác góp ý kiến ​​bằng văn bản, trừ trường hợp các vấn đề khẩn cấp về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường, hoặc an ninh quốc gia phát sinh hoặc có nguy cơ phát sinh. Mỗi Bên sẽ xem xét các góp ý của Bên khác và sẽ cố gắng đưa ra phản hồi cho các nhận xét đó khi có yêu cầu.
	
	
	

	
	5. Each Party shall allow persons of another Party to participate in consultation procedures that are available to the general public for the development of technical regulations, national standards and conformity assessment procedures by the Party, subject to its laws and regulations, on terms no less favourable than those accorded to its own persons.
	5. Mỗi Bên sẽ cho phép người của Bên khác tham gia vào quy trình tham vấn rộng rãi để xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và các quy trình đánh giá sự phù hợp của Bên đó, theo luật và quy định của Bên đó, với các điều kiện không kém thuận lợi hơn những gì dành cho người của mình.


	
	
	

	
	6. When a Party detains an imported consignment, at the point of entry due to non-compliance with a technical regulation or a conformity assessment procedure, it shall notify the importer or its representative, as soon as possible, the reasons for the detention.
	6. Khi một Bên tạm giữ một lô hàng nhập khẩu, tại điểm nhập khẩu do không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình đánh giá sự phù hợp, Bên đó phải thông báo cho nhà nhập khẩu hoặc đại diện của họ, càng sớm càng tốt, lý do của việc tạm giữ đó.


	6. Phù hợp

Luật Chất lượng SPHH (Điều 34), Nghị định 132/2008/NĐ-CP, Nghị định 74/2018/NĐ-CP, Nghị định 154/2018/NĐ-CP, Nghị định 13/2022/NĐ-CP đã quy định về nội dung này
	6. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn
	

	
	7. Unless otherwise provided in this Chapter, any information or explanation requested by a Party pursuant to this Chapter shall be provided by the requested Party, in print or electronically, within a reasonable period of time agreed by the Parties concerned and, if possible, within 60 days. Upon request, the 6-10 requested Party shall provide such information or explanation in the language or languages agreed by the Parties concerned or, whenever possible, in the English language.
	7. Trừ khi có quy định khác trong Chương này, bất kỳ thông tin hoặc lời giải thích nào được một Bên yêu cầu theo Chương này phải được Bên được yêu cầu cung cấp bằng bản in hoặc điện tử, trong một khoảng thời gian hợp lý được các Bên liên quan đồng ý và nếu có thể, trong vòng 60 ngày. Khi được yêu cầu, Bên được yêu cầu sẽ cung cấp thông tin hoặc lời giải thích đó bằng ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ được các Bên liên quan đồng ý hoặc bằng tiếng Anh bất cứ khi nào có thể.
	7. Chưa phù hợp

Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH chưa có quy định rõ về nội dung này
	7. Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn
	7. Sửa đổi, bổ sung các VBQPPL sau: Luật TC&QCKT; Luật Chất lượng SPHH; Các văn bản hướng dẫn 2 luật
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	Article 6.12: Contact Points 
	Điều 6.12: Đầu mối liên hệ 
	
	
	

	
	1. Each Party shall, within 30 days of the date of entry into force of this Agreement for that Party, designate one or more contact points responsible for coordinating the implementation of this Chapter, and notify the other Parties of the contact details of the relevant official or officials in that contact point, including the telephone number, facsimile number, email address, and any other relevant details. Each Party shall promptly notify the other Parties of any change to those contact details.
	1. Mỗi Bên, trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực đối với Bên đó, chỉ định một hoặc nhiều đầu mối liên hệ chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện Chương này và thông báo cho các Bên khác về chi tiết liên hệ của cán bộ hoặc các cán bộ trong đầu mối liên hệ đó, bao gồm số điện thoại, số fax, địa chỉ email và bất kỳ chi tiết liên quan nào khác. Mỗi Bên phải thông báo ngay cho các Bên khác về bất kỳ thay đổi nào đối với các chi tiết liên hệ đó. 


	Phù hợp

Luật TC&QCKT (Điều 32), Nghị định 127/2007/NĐ-CP, Nghị định 78/2018/NĐ-CP, Thông tư 26/2019/TT-BKHCN đã quy định về nội dung này. 

Tuy nhiên Luật TC & QCKT chưa có điều khoản cụ thể quy định về Điểm hỏi đáp TBT.


	Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn
	Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT (Bổ sung quy định về Điểm hỏi đáp TBT)



	
	2. Each Party shall ensure that its contact point or contact points facilitate the exchange of information between the Parties on standards, technical regulations, and conformity assessment procedures, in response to all reasonable requests for such information from another Party
	2. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng đầu mối liên hệ hoặc các đầu mối liên hệ của mình tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa các Bên về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp, phản hồi mọi yêu cầu hợp lý về thông tin đó từ Bên khác
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	Article 6.13: Implementing Arrangements
	Điều 6.13: Thực hiện các thỏa thuận
	
	
	

	
	The Parties may develop bilateral or plurilateral arrangements to set out areas of cooperation of mutual interest for applying this Chapter. The Parties that have adopted such arrangements under this Chapter are encouraged, where mutually agreed, to report such arrangements to the Committee on Goods.
	Các Bên có thể xây dựng các thỏa thuận song phương hoặc đa phương để đưa ra các lĩnh vực hợp tác mà hai Bên cùng quan tâm để áp dụng Chương này. Các Bên đã thông qua các thỏa thuận như vậy theo Chương này được khuyến khích, nếu cả hai cùng đồng ý, báo cáo các thỏa thuận đó cho Ủy ban về Hàng hóa.
	Phù hợp

Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH, Nghị định 127/2007/NĐ-CP, Nghị định 132/2008/NĐ-CP, Nghị định 78/2018/NĐ-CP đã quy định rõ về nội dung này


	Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn
	

	
	Article 6.14: Dispute Settlement 

Chapter 19 (Dispute Settlement) shall not apply to any matter arising under this Chapter at the entry into force of this Agreement, and this nonapplication shall be subject to a review by the Parties two years after the date of entry into force of this Agreement. In the course of the review, Parties shall give positive consideration to the application of Chapter 19 (Dispute Settlement) to either the whole or parts of this Chapter. Such review shall be completed within three years from the date of entry into force of this Agreement.
	Điều 6.14: Giải quyết tranh chấp

Chương 19 (Giải quyết Tranh chấp) sẽ không áp dụng cho bất kỳ vấn đề nào phát sinh theo Chương này khi Hiệp định này có hiệu lực và việc không áp dụng này sẽ được các Bên rà soát lại sau hai năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực. Trong quá trình rà soát, các Bên sẽ tích cực xem xét việc áp dụng Chương 19 (Giải quyết Tranh chấp) cho toàn bộ hoặc các phần của Chương này. Việc rà soát sẽ được hoàn thành trong vòng ba năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực
	Chưa phù hợp

Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH chưa có quy định rõ về nội dung này


	Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản hướng dẫn
	- Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT

- Sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng SPHH 




____________________________________

� The Committee shall be responsible for developing and maintaining a list of such arrangements.


� Ủy ban phải chịu trách nhiệm về việc xây dựng và cập nhật danh mục các thỏa thuận như vậy


� For greater certainty, this paragraph shall not apply to a Party verifying conformity assessment documents during a marketing authorisation or reauthorisation process.


� Để chắc chắn, khoản này không áp dụng đối với Bên xác nhận các tài liệu đánh giá sự phù hợp trong quá trình cấp phép lưu hành hoặc tái cấp phép. 






